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Các Tổ chức tài chính vi mô lớn hơn như CEP, TYM và một số khác, đều đang trong giai 
đoạn chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi. Dư luận nói chung cho rằng chỉ có khoảng từ 6 đến 
10 Tổ chức tài chính vi mô có thể đáp ứng các điều kiện cấp phép trong phạm vi thời hạn 
quy định của Nghị định. Số Tổ chức tài chính vi mô còn lại có thể hoạt động như các Tổ 
chức tài chính vi mô không có chức năng huy động tiền gửi tiết kiệm nếu muốn, hoặc 
chuyển thành các Quỹ xã hội.49 
 
Ngân hàng Nhà nước thừa nhận rằng hiện tại có khá nhiều chương trình tài chính vi mô do 
Hội liên hiệp Phụ nữ tại các cấp tỉnh, huyện, xã quản lý, điều hành. Tuy nhiên toàn bộ các tổ 
chức này đều phải gửi hồ sơ xin cấp phép về Hội liên hiệp Phụ nữ Trung ương để được cấp 
phép vì chỉ có Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mới đủ tư cách pháp lý.  
 
Theo quy định của Nghị đinh, Tổ chức tài chính vi mô không được phép cung cấp dịch vụ 
bảo hiểm vi mô cho chính họ, song được phép làm đại lý cho các công ty bảo hiểm (Điều 
55.4, Thông tư hướng dẫn). Một số Tổ chức tài chính vi mô đang hoạt động như M7 Ninh 
Phuoc, hiện đang theo đuổi mô hình này. Các Tổ chức tài chính vi mô khác đang có các sản 
phẩm bảo hiểm vi mô (như TYM) đang chuyển các hoạt động này vào các tổ chức độc lập. 
  
Bảng 14. Khái niệm Tổ chức tài chính vi mô được cấp phép tại Việt Nam 

 
 
Theo quy định, tất cả các Tổ chức tài chính vi mô đều có quyền vay vốn bằng nội tệ từ các 
ngân hàng trong nước (ví dụ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam), 
đồng thời có quyền thoả thuận về thời hạn vay vốn với các NHTM mà không chịu bất kỳ ảnh 
hưởng chính trị hay sự hỗ trợ nào từ Ngân hàng Nhà nước. Tổ chức tài chính vi mô được 
cấp phép có thể vay vốn trong nước hoặc nước ngoài bằng nội tệ hay ngoại tệ như các 
doanh nghiệp tư nhân khác, song phải được phép của Ngân hàng Nhà nước. Thông thường 
đây không phải là nỗ lực quá lớn: MFI và đối tác nước ngoài của họ cần phải đăng ký vốn 
với Ngân hàng Nhà nước, và phải tuân thủ tất cả các quy định liên quan đến giao dịch ngoại 
tệ.50 Tiếp cận vốn vay nước ngoài luôn được khuyến khích trong quá trình cấp phép khi mà 
các Tổ chức tài chính vi mô không được cấp phép không thể vay vốn từ nước ngoài.51 

4. Sự phát triển của hệ thống tài chính vi mô 

4.1 Lịch sử hình thành và phát triển 
 
Tài chính vi mô ở Việt Nam có nguồn gốc từ chính sách bảo trợ xã hội cho người 
nghèo. Do đại bộ phận người nghèo sống ở khu vực nông thôn, nên về mặt truyền 
thống, tài chính vi mô Việt Nam được giải thích là thị trường dịch vụ tài chính cho các 
hộ nông dân. Tín dụng vi mô đặc biệt còn được hiểu là việc cung cấp các tiện ích cho vay ưu 
đãi đối với người nghèo, và cụm từ “mục tiêu phủ rộng” về mặt định lượng đã được sử dụng 

                                         
49 Social Funds are regulated by Decree 177/1999/ND-CP of December 22, 1999 Promulgating the Regulation on Organization 
and Operation of the Social Funds and Charity Funds. 
50 Decree 134/2005/NĐ-CP dated 1/11/2005 on foreign currency transactions, and Circular 09/2004/TT-NHNN dated 
21/12/2004. 
51 In the current environment (pre-Decree 28/165 implementation), there is substantial uncertainty in the sector regarding the 
legality of MFOs borrowing from abroad.  Currently two MFIs (TYM and Binh Minh/SEDA) borrow from KIVA in USD with 
interim verbal approval from the State Bank, but this may be related to the fact that KIVA loans are interest-free.  
  

Tổ chức tài chính vi mô:  
Để được cấp phép theo quy định của 28/165, Tổ chức tài chính vi mô phải đáp ứng một số yêu cầu sau:  
A. Vốn điều lệ tối thiểu phải đạt 5 tỷ VND. 
B. Dư nợ tài chính vi mô phải đạt ít nhất 65% tổng các danh mục đầu tư (dư nợ tài chính vi mô theo quy định là dưới 

30 triệu VND (tương đương 1,875 USD) (Điều 53.2, Chương IV, Thông Tư hướng dẫn). 
C. Danh mục cho vay có rủi ro phải dưới 5% tổng danh mục cho vay. 
D. Trước khi được cấp phép, MFO phải cam kết bằng văn bản về việc có khả năng trang trải chi phí hoạt động (cụ thể 

tỷ lệ điểm hoà vốn phải vượt 100%). Đây là một thách thức thực sự đối với một số MFO đang hoạt động ở Việt 
Nam 
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rất nhiều để thoả mãn nhu cầu về vốn chưa được đáp ứng của người nghèo ở nông thôn. Kết 
quả là, các chương trình cho vay theo chỉ định của Chính phủ đã được triển khai với sự tham 
gia của rất nhiều nhà tài trợ, các Tổ chức phi Chính phủ trong nước và quốc tế, bằng các Quỹ 
tín dụng quay vòng hướng tới sự phát triển cộng đồng và xã hội. Chất lượng tín dụng, nợ quá 
hạn của các khoản vay, tính ổn định trong hoạt động của các nhà cung cấp tín dụng cũng như 
năng lực trả nợ của người vay ít được quan tâm. Tuy nhiên, các thoả thuận vay vốn theo cơ 
chế thị trường đang có chiều hướng phát triển. 
 
Quỹ tín dụng nhân dân được thành lập năm 1993 để giải quyết nhu cầu to lớn về vốn phục 
vụ sản xuất kinh doanh khu vực nông thôn là kết quả của công cuộc cải cách nông nghiệp 
đầu những năm 1990 sau sự sụp đổ của hệ thống Quỹ tín dụng nông thôn cuối những năm 
1980.  
 
Kế hoạch xoá đói, giảm nghèo (HEPR) do Chính phủ Việt Nam phát động năm 1997 với nội 
dung chính là tập trung cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính của người nghèo, 
đặc biệt người nghèo khu vực nông thôn. HEPR chính thức được thành lập năm 1998, 
được triển khai trên phạm vi toàn quốc tập trung mọi cố gắng để giảm nghèo cho các xã 
và hộ nghèo. Một số ngân hàng thương mại Nhà nước (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội ) trở thành các ngân hàng cung 
cấp dịch vụ tài chính chủ yếu cho bộ phận dân số có thu nhập thấp, đồng thời được phép 
sử dụng mạng lưới của các Tổ chức chính trị xã hội để huy động vốn, thẩm định và quản lý 
khách hàng.  
 
Việt Nam cho phép các Tổ chức xã hội tham gia lĩnh vực tài chính vi mô với tư cách là một 
chủ thể quan trọng kể cả trên khía cạnh ban hành chính sách cũng như cấp độ hoạt động. 
Các Tổ chức xã hội này, đặc biệt là Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã rất thành công trong 
việc lôi kéo dự án, thu hút vốn cho tài chính vi mô. Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là một 
trong những đối tác hợp pháp của các Chương trình, Tổ chức phi Chính phủ quốc tế mong 
muốn cung cấp dịch vụ tài chính vi mô cho Việt Nam. Vì thế, hầu hết các chương trình tài 
chính vi mô bán chính thức được thành lập từ những năm 1990 nay đều do Hội liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam sở hữu, quản lý và điều hành cả ở cấp Trung ương lẫn địa phương. Một 
số Quỹ xã hội do các Tổ chức xã hội quản lý đã chuyển thành các chương trình tài chính vi 
mô, trong đó có Quỹ Tao Yeu May (TYM) do VWU thành lập năm 1992 và Quỹ hỗ trợ tạo 
việc làm cho người nghèo (CEP), do Liên đoàn Lao động tại TP. Hồ Chí Minh thành lập 
cùng năm. Đến nay đã có tổng cộng 28 tổ chức cung ứng các dịch vụ tài chính vi mô tại 36 
tỉnh  (chiếm 57% số tỉnh cả nước), song về cơ bản đa số tổ chức này không thể duy trì hoạt 
động có quy mô và đạt mức bền vững tài chính được.  

4.2. Lĩnh vực bán lẻ:  Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính 

Thị trường tài chính vi mô Việt Nam được đặc trưng bởi sự thống trị cả về chiều rộng 
lẫn chiều sâu bởi 3 nhà cung cấp chính thức, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội và hệ thống 984 Quỹ tín dụng nhân 
dân. Cả ba nhà cung cấp này đều đang theo đuổi thị trường tiền gửi tiết kiệm, cho vay 
nông thôn, cho vay món nhỏ, song với rất nhiều cách tiếp cận khác nhau. Công ty Dịch 
vụ Tiết kiệm Bưu điện thành lập năm 1999 được cho là rất có tiềm năng để trở thành 
một nhà huy động tiết kiệm quan trọng ở Việt Nam với lãi suất huy động cạnh tranh và 
hệ thống địa điểm thuận tiện.   

• Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, tên giao dịch quốc tế là 
VBARD hay AgriBank, là ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam đồng thời cũng là 
ngân hàng cung cấp các dịch vụ tài chính đầy đủ và toàn diện nhất cho khu vực nông 
thôn Việt Nam. Là đối tác tin cậy của cộng đồng các nhà tài trợ, đặc biệt là nhờ nguồn hỗ 
trợ tín dụng lớn của Ngân hàng Phát triển Châu Á, Ngân hàng Thế giới và Cơ quan Phát 
triển Quốc tế Pháp. Tính đến cuối năm 2007, NHNo&PTNT Việt Nam đã triển khai 111 
dự án với tổng giá trị đạt 4 tỷ USD. 
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Đối tượng cho vay chính của NHNo&PTNT Việt Nam là các hộ nông dân, các DNNVV 
hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phi 
nông nghiệp, nhưng trong thời gian gần đây, NHNo&PTNT Việt Nam đã chú trọng mở 
rộng hệ thống các chi nhánh tại khu vực thành thị nhằm vươn tới thị trường các DNNVV 
tại đây. 45% tổng nguồn vốn của NHNo&PTNT Việt Nam được huy động từ khu vực 
thành thị, trong khi đó 55% là từ khu vực nông thôn. Thông qua các chương trình được 
hỗ trợ tài chính từ các nhà tài trợ và các nguồn tín dụng tập trung, cũng như các Thỏa 
thuận hợp tác với các tổ chức quần chúng (đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
và Hội Nông dân Việt Nam), NHNo&PTNT Việt Nam đang hướng tới mục tiêu cho 
vay 4,7 triệu hộ gia đình nghèo nông thôn.52  

  
• Trong 15 năm qua, mạng lưới Quỹ Tín dụng Nhân dân (PCFs) đã được mở rộng nhanh 

chóng trên phạm vi toàn quốc. Nhờ sự hỗ trợ của Quỹ Bill và Melinda Gates53, hệ thống 
Quỹ Tín dụng Nhân dân đã được vi tính hóa và hiện đang cung cấp các dịch vụ thanh 
toán điện tử, chuyển tiền, kể cả kiều hối cho các thành viên của mình. Mạng lưới Quỹ Tín 
dụng Nhân dân từ lâu đã nhận được sự hỗ trợ của chính phủ Canada và CHLB Đức 
thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Desjardins (DID-Canada) và cơ quan phát triển 
Đức – Tổ chức Hỗ trợ Kỹ thuật Đức (GTZ) đồng thời từ năm 2006 đã nhận được nguồn 
tín dụng ưu đãi để cho vay lại từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Tây Ban Nha (AECI)54.  

 
Để thành lập một Quỹ Tín dụng Nhân dân cần có sự tham gia của ít nhất 15 thành viên 
sáng lập. Để đảm bảo cho sự hoạt động của Quỹ Tín dụng Nhân dân, các thành viên 
sáng lập cần đóng góp một khoản vốn ban đầu ít nhất là 50 triệu đồng (khoảng 3,000 
USD) bằng việc mua cổ phiếu trị giá ít nhất là 3,3 triệu đồng (tương đương 220 USD)/cổ 
phiếu. Sau khi đăng ký thành lập, Quỹ Tín dụng Nhân dân sẽ kêu gọi thêm các thành 
viên mới tham gia mua cổ phiếu với giá 50,000 đồng (4 USD)/cổ phiếu. Những thành 
viên này sau đó sẽ có quyền huy động và cho vay. Khoảng 84% tài sản của các Quỹ Tín 
dụng Nhân dân được huy động từ các thành viên của Quỹ (từ vốn góp và các khoản tiết 
kiệm).  

 
• Ngân hàng Chính sách Xã hội  Việt Nam được thành lập năm 2002 trên cơ sở tổ 

chức lại Ngân hàng Phục vụ Người nghèo, có mạng lưới rộng khắp trên toàn quốc và 
được hỗ trợ một phần từ Ủy ban Nhân dân các tỉnh. Là kênh chính cung cấp tín dụng 
hỗ trợ, phục vụ cho các mục tiêu chính sách, Ngân hàng Chính sách Xã hội  được 
đảm bảo thanh toán hoàn toàn bởi Chính phủ và được miễn các khoản thuế, các 
khoản thu Ngân sách Nhà nước và chi bảo hiểm tiền gửi. Ngân hàng Chính sách Xã 
hội  huy động vốn ngày càng cao để cho vay, bao gồm tiền gửi từ công chúng, các 
quỹ tài trợ (Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế-IFAD, Tổ chức các nước xuất khẩu 
dầu mỏ-OPEC) và khoản đóng góp bắt buộc trị giá 2% tổng tiền gửi từ các ngân 
hàng thương mại Nhà nước. Đối tượng cho vay chủ yếu của Ngân hàng Chính sách Xã 
hội  là các doanh nghiệp vi mô/ hộ sản xuất hoạt động tại vùng sâu, vùng xa; các hộ đạt 
chuẩn nghèo được chứng nhận của Chính quyền Địa phương, và gần đây là cho vay các 
DNNVV với mục đích tạo việc làm.  

 
Từ năm 2006, Ngân hàng Chính sách Xã hội  đã mở rộng các dịch vụ của mình đến với 
các vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên để theo kịp lộ trình triển khai các 
chính sách của Chính phủ. Tuy nhiên, tính đến tháng 6 năm 2006, các khoản vay cho 
đồng bào dân tộc thiểu số mới chỉ đạt khoảng 2% tổng dư nợ của ngân hàng55. Ngân 
hàng Chính sách Xã hội  hợp tác  với các tổ chức quần chúng trong viêc huy động và 

                                         
52 VBARD reports a customer base of 10 million farmers of whom 47% are considered poor. 
53 Développement International Desjardins: The Bill and Melinda Gates Foundation and DID enter into agreement to develop 
financial cooperative interconnectivity in West Africa, Haiti and Viet Nam, January 2008.  
54 AECI Viet Nam: Specific Agreement between Spanish International Cooperation Agency (AECI) and CCF, July 2005.  
55 VBSP: Operation of Viet Nam bank for social policies in contribution to poverty alleviation, November 2006. 
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giám sát khách hàng, nhờ đó đã đáp ứng được một cách đáng ghi nhận nhu cầu của thị 
trường tài chính vi mô với mức 23,5% (với giả thuyết là thị trường cho người nghèo và 
người có thu nhập thấp là 24 triệu người), đứng thứ hai trong Bảng xếp hạng 100 các tổ 
chức tín dụng vi mô hang đầu Châu Á 2006.  

 
• Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu Điện (VPSC) được thành lập năm 1999, là đơn vị trực 

thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) với mục đích huy động tiền nhàn 
rỗi từ công chúng thông qua mạng lưới bưu điện trên toàn quốc. VPSC không được phép 
cho vay cũng như kinh doanh vốn, tuy nhiên VPSC được phép huy động tiết kiệm có kỳ 
hạn, không kỳ hạn và được thực hiện chức năng chuyển tiền. Nguồn vốn huy động được 
sẽ được chuyển cho Chính phủ để đầu tư vào các dự án, cụ thể là chuyển cho Ngân 
hàng Phát triển Việt Nam. Quy định này đã làm VPSC không hào hứng lắm trong việc 
đẩy mạnh huy động vốn. Khi Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thực hiện tái cơ 
cấu trở thành tập đoàn kinh tế, VPSC đã trở thành đơn vị thành viên của VNPT. VPSC 
bắt đầu cổ phần hóa năm 2007 và đang đăng ký để trở thành một ngân hàng thương mại 
bán lẻ của tập đoàn VNPT.  

 
• Các tổ chức tài chính vi mô bán chính thức thực chất được liên kết với các tổ chức 

quần chúng tại Việt Nam, là các cơ quan đại diện hợp pháp của Chính phủ trong quản lý, 
tài trợ và hợp với các Tổ chức phi Chính phủ Quốc tế (INGOs) để triển khai các chương 
trình tài chính vi mô. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên 
hiệp Thanh niên Việt Nam là 3 tổ chức quần chúng lớn với tổng số hội viên lên đến 20 
triệu người, đang quản lý nhiều chương trình tiết kiệm và vay vốn theo nhóm, triển khai 
các dự án tài chính vi mô được tài trợ bởi các Tổ chức phi Chính phủ Quốc tế, kết nối 
khách hàng với NHNo&PTNT Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội  Việt Nam bằng 
các thỏa thuận hợp tác56. Các tổ chức quần chúng cũng đứng ra bảo lãnh các khoản vay, 
thành lập và quản lý các nhóm, kiểm tra hồ sơ tín dụng của các khách hàng và quản lý 
nợ quá hạn. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam không có các bộ phận chuyên trách về tài 
chính vi mô, tuy nhiên Hội đã kết hợp việc điều hành các khoản tiết kiệm cũng như các 
chương trình tín dụng với các hoạt động khác (thường là các hoạt động mang tính xã 
hội), trên cơ sở cơ cấu tổ chức và cán bộ của Hội. Với việc Nghị định 165 có hiệu lực, 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có sự hỗ trợ kỹ thuật để hoạch định tương lai cho 
chương trình ACCESS và nâng cao vai trò của hội trong tương lai trong lĩnh vực tài chính 
vi mô57. Vào tháng 6/2008, đã có 25 tổ chức tài chính vi mô bán chính thức báo cáo 
phạm vi hoạt động và số liệu tài chính cho Nhóm Công tác Tài chính Vi mô Việt Nam 
(MFWG). Tính đến thời điểm 31/12/2007, 25 tổ chức này đã thu hút được tổng cộng 
183,586 khách hàng với một danh mục vốn đầu tư là 16.657.888 USD. Mỗi khoản vay 
trung bình có giá trị từ 80-90 USD. Một số chương trình tiêu biểu như: Quỹ hỗ trợ tạo 
việc làm cho người nghèo (CEP), chương trình ACCESS (WU), Quỹ TYM (TYM), Quỹ hỗ 
trợ tạo việc làm cho người nghèo tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà 
Tĩnh và 7 chương trình tài chính vi mô hợp thành “Mạng lưới M7”. Hiện nay, 4 tổ chức tài 
chính vi mô đã gia nhập cơ sở dữ liệu tài chính vi mô toàn cầu và thị trường trao đổi 
thông tin tài chính vi mô, tương tự VBSP. 

 
Bảng 15. Mô tả các tổ chức tài chính vi mô chủ yếu  
CEP (Quỹ 
hỗ trợ tạo 
việc làm 
cho người 
nghèo)  
 

CEP là tổ chức tài chính vi mô bán chính thức lâu đời và lớn nhất Việt Nam, được 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành lập năm 1991 để tạo và tìm việc làm 
cho người nghèo ở thành thị tại 24 quận nội thành, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện 
nay Quỹ đã vươn tới khu vực các vùng ven đô. CEP là một Tổ chức tài chính vi 
mô được Chính phủ thừa nhận, nhưng vẫn duy trì là một Tổ chức phi Chính phủ. 
CEP được phép đi vay để tài trợ sự phát triển và được phép đi vay tới 93% vốn tự 

                                         
56 Both VBARD and VBSP have signed Framework Agreements with MOs in many areas that has made it easier for many poor 
to access the banks. MOs organize their (poorer) members in groups, provide crucial legitimacy in the loan application process, 
and act as informal guarantors for the clients against a small commission.  
57 WVU and BTC: Procurement of Feasibility Study for ACCESS revolving Fund and Microfinance activities within the Viet Nam 
Women’s Union, Terms of Reference, May, 2008.  
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có (năm 2007), trong đó 60% là các khoản tiết kiệm bắt buộc. Phần lớn các khoản đi 
vay của CEP là không có bảo đảm, không phải trả lãi suất hoặc được hưởng lãi suất 
ưu đãi, và mỗi khoản vay được dành cho một dự án riêng biệt. Vào tháng 12/2007, 
tổng danh mục cho vay của CEP đạt 12.995.813 USD cho 74.360 khách hàng. Cho 
vay bình quân mỗi khoản khoảng 175 USD. 

Quỹ Tao 
Yeu May 
(TYM)  

Quỹ TYM là bản sao của Ngân hàng Grameen được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
thành lập năm 1992 với 26 chi nhánh trên 9 tỉnh và thành phố tại Miền Bắc Việt Nam 
và chỉ phục vụ cho đối tượng là phụ nữ. Quỹ đã nhận được sự trợ giúp đặc biệt cả về 
vốn và kỹ thuật của các nhà tài trợ như: CARD, Grameen Trust, CORDAID và 
German Savings Banks Foundation, và cũng được phép tiếp cận các khoản vay 
thương mại (vay tới 118% vốn tự có vào tháng 12/2007). Bước quá độ trong quá trình 
chuyển đổi thành tổ chức tài chính vi mô được cấp phép, năm 2006 TYM hoạt động 
với tư cách là một pháp nhân độc lập (tổ chức tài chính phi ngân hàng), có Hội đồng 
quản trị riêng, được Chính phủ thừa nhận. Vào tháng 6/2008, tổng danh mục cho vay 
của TYM đạt 6.299.308 USD với 30,869 khách hàng, giá trị bình quân mỗi khoản vay 
là 204 USD.  

M7 Network 
 
 
 
 

M7 là mạng lưới tài chính vi mô gồm 7 tổ chức tài chính vi mô, khởi đầu bởi Action 
Aid. M7 bao gồm M7 Mai Sơn, M7 Uông Bí, M7 thành phố Điện Biên, M7 huyện Điện 
Biên, M7 Đông Triều, M7 Ninh Phước, M7 Can Lộc. Mạng lưới trải dài trên 52 xã thuộc 
địa bàn 7 huyện với 31,492 hội viên tham gia, trong đó 7,289 người là dân tộc thiểu 
số. Hiện nay, 4 thành viên đã đăng ký trở thành Quỹ xã hội theo Nghị định 177 và 1 
thành viên đã đăng ký trở thành Tổ chức phi Chính phủ. Vào tháng 12/2007, tổng 
danh cho vay của M7 đạt 2.865.862 USD với 31.492 hội viên, giá trị bình quân mỗi 
khoản vay là 113 USD.  

• Một số nhóm tiết kiệm và cho vay phi chính thức đã hoàn thiện thị trường tài 
chính vi mô tuy đông nhưng rời rạc tại Việt Nam. Các tổ chức này mang tính địa 
phương, bán cơ cấu và hoàn toàn “tư nhân” phi chính thức, tồn tại trong hầu hết các 
làng xã của Việt Nam như là một phần không thể tách rời của mạng lưới an sinh 
công cộng. Các tổ chức này bao gồm Các Hiệp hội tiết kiệm và cho vay quay vòng 
(ROSCAs), được gọi là chơi Họ ở Miền Bắc hay chơi Hụi ở Miền Nam. Trong số các 
Hiệp hội này, các khoản tiền tiết kiệm được các thành viên đóng góp định kỳ được 
gom lại và được luân phiên chuyển cho một thành viên sử dụng. Lãi suất, hội phí và 
số tiền vay được các thành viên cùng quyết định bằng hình thức bốc thăm hoặc do 
người đứng ra thành lập nhóm chỉ định. Các nhóm tiết kiệm và cho vay tương tự 
cũng đang hoạt động đan xen trong các tổ chức quần chúng tại các cấp địa phương. 
Cũng giống như ở phần lớn các quốc gia đang phát triển khác, tiểu thương, chủ cửa 
hàng và các nhà cho vay nặng lãi là nguồn tín dụng phi chính thức quan trọng tại 
Việt Nam. Điều thú vị là, các báo cáo đều cho rằng, các nhà cho vay nặng lãi bắt đầu 
giảm lãi suất cho vay của mình là hệ quả của việc các tổ chức cung cấp tín dụng 
chính thức và phi-chính thức ngày càng phát triển và mở rộng phạm vi hoạt động.  

 
Bảng 16. Chín sự kiện nổi bật về tài chính Vi mô tại Việt Nam 58 

                                         
58 The MFWG’s June 2008 Bulletin will provide a benchmarking analysis comparing MFIs in Vietnam to peer group MFIs in Asia 
and worldwide.  This table is based on an upcoming article by Steven Penning, Save the Children/US. 
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Các Tổ chức Tài chính Vi mô Việt Nam so với các tổ chức tương tự trên thế giới – Chín sự kiện nổi bật tại Việt Nam 
 
Theo ghi nhận của Chuyên san Tài chính Vi mô, về cơ bản các tổ chức tài chính vi mô “truyền thống” tại Việt Nam hoạt động 
khác hẳn với các tổ chức tài chính vi mô tại Châu Á và trên thế giới. Sau đây là chín trong số các điểm nổi bật tạo ra sự khác 
biệt của các Tổ chức Tài chính Vi mô Việt Nam: 
 1. Các tổ chức này không phải là sở hữu tư nhân. Do chưa có khung pháp lý cho các tổ chức tài chính vi mô và vai 

trò đặc biệt “chỉ có tại Việt Nam” của các tổ chức quần chúng, tất các các tổ chức tài chính vi mô tại Việt nam được 
sở hữu bởi các tổ chức công hoặc bán công, ngay cả khi các tổ chức này có Hội đồng quản trị riêng biệt. Tuy 
nhiên, quá trình cấp phép theo quy định của Nghị định 28 và 165 sẽ hợp thức hóa cơ cấu sở hữu tư nhân, là cách 
các nhà đầu tư thương mại ưu thích hơn. 

2. Các tổ chức này có quy mô nhỏ, ít khách hàng và danh mục đầu tư cũng ít hơn so với các tổ chức tài chính vi mô 
tương tự trên thế giới. Số khách hàng của các tổ  chức này chỉ bằng 1/2 so với mức bình quân của các tổ chức 
khác trên toàn cầu và bằng 1/3 mức bình quân của các tổ chức tín dụng vi mô Châu Á, dù được thành lập cùng 
một thời điểm. Giá trị danh mục khoản vay của các tổ chức này bằng 1/10 so với mức bình quân của các tổ chức 
tín dụng vi mô trên thế giới.  

3 So với các tổ chức tài chính vi mô trên thế giới, theo sổ sạch kế toán, chi phí hoạt động của các tổ chức tài chính 
vi mô Việt Nam cũng thấp hơn, cả trên phương diện chi phí hoạt động lẫn chi phí tài chính. Điều này có thể do các 
tổ chức tài chính vi mô Việt Nam nhận được một số bao cấp ngầm từ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam như cho vay 
miễn lãi đến trả lượng cao cho cán bộ tín dụng.   

4. Do chi phí hoạt động thấp hơn, các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam có khả năng tự trang trải chi phí tốt hơn các 
tổ chức tài chính vi mô khác trên thế giới (theo OSS).  

5. Các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam tập trung vào các đối tượng nghèo bằng cách cung cấp các khoản vay quy 
mô nhỏ hơn so với các tổ chức tài chính vi mô quốc tế (tương ứng với thu nhập bình quân đầu người của quốc 
gia) .  

6. Không giống như các tổ chức tài chính vi mô quốc tế (trừ châu Á), đối tượng cho vay của các tổ chức tài chính vi 
mô Việt Nam hầu hết là phụ nữ.  

7. Không như các tổ chức tài chính vi mô quốc tế, các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam không vay tiền mà họ hình 
thành quỹ cho vay trên nền tảng các khoản tài trợ, vốn góp và tiền tiết kiệm. Điều này phản ánh việc thiếu các quy 
định của Nhà nước về việc cho phép các tổ chức tài chính vi mô đi vay, song có thể thay đổi theo quy định của 
Nghị định 28/165, cho dù các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam có quy mô quá nhỏ để thu hút các đối tác cho vay.  

8. Các tổ chức này cho vay với lãi suất rất thấp, dựa trên tính toán mức thu nhập danh nghĩa từ cho vay. Kết quả 
là tỷ trọng doanh thu/tổng tài sản của họ chỉ đạt một phần ba đến một nửa của các tổ chức tài chính vi mô quốc tế. 
Nguyên nhân có thể là do sự cạnh tranh từ Ngân hàng Chính sách Xã hội (VBSP), hoặc do các chi phí hoạt động 
thấp cho phép các tổ chức này cho vay với lãi suất thấp mà vẫn có khả năng bù đắp chi phí hoạt động.  

9. Các cán bộ tín dụng tại Việt Nam làm việc hiệu quả hơn, trách nhiệm cao hơn. Điều này có mối tương quan chặt 
chẽ của các sản phẩm cho vay theo nhóm giữa các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam, mặt khác cũng có thể giải 
thích một phần là do mật độ dân số cao tại Việt Nam (đặc biệt là khu vực nông thôn) và thực tế là các hoạt động 
giám sát khách hàng thường do các cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ thực hiện với tư cách là đại điện Hội hoặc là cán 
bộ thứ hai của tổ chức tài chính vi mô. 
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Bảng 17. Một số đặc điểm chính của các nhà cung cấp tài chính vi mô  
 

 

4.2.1 Sản phẩm và Dịch vụ 
 
Thị trường dịch vụ tài chính vi mô Việt Nam không đa dạng. Các nhà cung cấp dịch vụ chính 
cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tiết kiệm và cho vay khá giống nhau và mang tính tiêu 
chuẩn. Là nhà cung cấp lớn nhất, NHNo&PTNT Việt Nam cung cấp nhiều sản phẩm nhất 
cho các khách hàng của mình cũng như các khoản vay với nhiều hình thức thanh toán linh 
hoạt với nhiều mục đích khác nhau. Một điều thú vị là một số Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần như Techcombank  – với sự hỗ trợ của Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) đang tập 
trung vào thị trường tài chính vi mô thành thị vốn là địa bàn của các Quỹ Tín dụng Nhân 
dân, Ngân hàng Chính sách Xã hội  và một số tổ chức tài chính vi mô. Tại các khu vực nông 
thôn, NHNo&PTNT Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội , một số Quỹ Tín dụng Nhân 
dân và các tổ chức tài chính vi mô là những nhà cung cấp tín dụng và tiết kiệm vi mô chính.   
 
Các sản phẩm tín dụng59 
 

                                         
59 The sections on product range are updated from DFC/World Bank: Viet Nam: A Comprehensive Strategy to Expand the 
Access [for the poor] to Microfinance Services, Vol. I: The Microfinance Landscape in Viet Nam, February 2007.  

 VBARD VBSP VPSC PCFs CEP TYM MFWG 
khác^ 

Tổng cộng 

Phạm vi         
Số lượng 
chi nhánh 

2,096 8,749 8,000 986 24 26 108 19,989 

Số lượng 
người vay 

4,900,000 5,648,140 .. 1,209,042 68,490 30,869 183,586 16,540,124 

% Nữ .. 61 .. 38 75 100 95  
Tổng 
danh mục 
cho vay $ 

.. 2,166,443,066 .. 732,000,000 12,995,813 6,299,308 16,567,888 10,156,486,8
22 

Giá trị 
khoản vay 
bình quân  

850 383 .. 610 175 204 80  

Số người 
gửi tiết 
kiệm 

5,400,000 Est. 170,000 .. 1,000,000 21,157 29,326 170,000 6,617,924 

Tổng số 
tiền tiết 
kiệm 

8,460,418,86
4 

(55% tổng 
số) 

51,008,303 2,680,000000 583,000,000 588,284 3,490 30,000  

Khoản tiết 
kiệm bình 
quân 

1,567 Est. 300 112-557 583 28 5 6.35  

Số khoản 
vay mỗi 
cán bộ tín 
dụng 
quản lý 

 
.. 

2,833  
.. 

 
.. 

651 306 173  

Danh mục 
rủi ro (30) 

.. 3.2% .. .. 1.19% 0.07% 0.06%  

Tỷ suất 
sinh lợi/tài 
sản 

1.61 -2.66 .. .. 8.16 5.4 4%  

Tỷ suất 
sinh lợi 
trên vốn 
tự có 

69.3 -9.39 .. .. 15.75 11.75 5%  

Tỷ lệ 
hoàn vốn 

.. 72.65 .. .. 156% 160% 157%  

Nguồn: Cơ sở dữ liệu tài chính vi mô The MIX Market (Dec 2007), Báo cáo Thường niên của NHNo&PTNT Việt Nam. 
Dữ liệu cơ bản về các  tổ chức tài chính vi mô Việt Nam (Tháng 6/2007); Ngân hàng Thế giới(2006); Toàn cảnh Tài 
chính Vi mô Việt Nam phần 1-Số liệu tính đến ngày 31/12/2007, Nguồn: Nhóm công tác tài chính vi mô Việt Nam, dữ 
liệu được tổng hợp và tính bình quân, dữ liệu về rủi ro và kết quả tài chính có thể không chính xác vì được tự tổng hợp. 
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Nhờ có một ngân hàng phục vụ riêng cho lĩnh vực nông nghiệp, các sản phẩm cho vay phục 
vụ sản xuất nông nghiệp của Việt Nam nhiều và dễ tiếp cận hơn các quốc gia khác. 
NHNo&PTNT Việt Nam cung cấp các khoản cho vay và vốn lưu động phục vụ cho các vụ 
mùa hàng năm (gạo, cao su, trà và cà phê), các khoản vay này chiếm 32% danh mục cho 
vay của ngân hàng; các khoản cho vay cho nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi (40%), thủ công 
mỹ nghệ và thương mại (10%), và xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Do rủi ro khách quan 
và hạn chế về hạn mức tín dụng được cấp từ các nhà tài trợ, NHNo&PTNT Việt Nam không 
cung cấp các khoản vay nóng cũng như các khoản cho vay tiêu dùng cho các hộ nghèo.   
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Bảng 18. Tổng quan về các sản phẩm tín dụng 
Đơn vị tính: VND 

 NHTM NN NHTM CP Quỹ TDND NH CSXH Tổ/Nhóm 
hoạt động 
về TCVM 

Các khoản vay có thế chấp:      
Các khoản vay tiêu dùng (VND) 
 
Lãi suất theo năm 
% thế chấp 

Tối đa 50 tr 
9.5-13.5% 
50-100% 

1tr–1 tỷ 
 
9 – 15% 
70-200%  

0,1tr–130 tr 
9.6-17.4% 
70 – 100% 

-  

Văn tự cầm cố/nhà ở 
 
Lãi suất theo năm 
% thế chấp 

Tối đa 70% 
8.5–12.9% 
70-100% 

5-158 tỷ (tối 
đa 85%) 
11.4-15.6% 
70-167% 

1tr-300tr 
 
9.6-16.2% 

  

Đầu tư/vốn lưu động (DNNVCN) 
bao gồm lĩnh vực nông nghiệp 
(NHNN&PTNT Việt Nam) 
Lãi suất theo năm 
% thế chấp 

Tối đa. 85% 
 
8.5-12.9% 
70-100% 

11-158tỷ 
(tối đa 85%) 
 
10-15.6% 
70-167% 

1tr-180tr 
 
 
9.6-17.4% 
 

5tr-500tr 
 
 
10.8% 

Tối đa 20 tr 
 
 
12-24% 
50% 

Hộ gia đình nghèo 
Lãi suất theo năm 
% thế chấp 

- 1tr-50tr 
11.4-15.6% 
70-100% 

0,5-9tr 
8.4-16.2% 
70-100% 

 - 

Các khoản vay theo nhóm 
Lãi suất theo năm 
% thế chấp 

- - -  0.47-20tr 
10.32-12% 
50% 

Các khoản vay không thế chấp NHTM NN NHTM CP Quỹ TDND NH CSXH Tổ/Nhóm 
hoạt động 
về TCVM 

Các khoản vay tiêu dùng (VND) 
Lãi suất 

- - 0.10–130tr 
9.6-17.4% 
 

Tối đa 10tr 
7.8% 

 

Văn tự cầm cố/nhà ở 
 

- - 1tr-300 tr 
9.6-16.2% 

Tối đa 200 tr 
7.8% 

Tối đa 15 tr 
6-36 tháng 
7.8-14.4% 

Đầu tư/vốn lưu động (DNNVCN)  Tối đa 10tr 
9.6-12.9% 

- 1tr-180tr 
9.6-17.4% 

Tối đa 10 tr 
9.6% 

0.28-20tr 
9.6-24% 

Hộ gia đình nghèo 
 

- - 0,5-9tr 
8.4-16.2% 

Tối đa  30 tr 
7.8% 

0.28-20tr 
11.3-24% 

 
Đối với các khoản cho vay thương mại, NHNo&PTNT Việt Nam và các ngân hàng truyền 
thống khác yêu cầu cần có tài sản cố định thế chấp (đất, bất động sản, LUC) và cho vay đến 
85% giá trị tài sản đảm bảo đối với các khoản vay trung hạn cho các đối tượng cá nhân và 
DNNVV. NHNo&PTNT Việt Nam cung cấp các khoản vay có giá trị dưới 10 triệu đồng (625 
USD) cho các đối tượng nông dân nghèo và các hộ gia đình nông thôn, các khoản vay này 
thường không phải thế chấp, nhưng trên thực tế người vay vẫn phải đặt Giấy chứng nhận 
quyền sở hữu đất tại ngân hàng cho đến khi khoản vay được trả, hoặc khoản vay này phải 
được bảo lãnh của một tổ chức quần chúng. Các khoản vay nhỏ này thường là các khoản 
vay ngắn hạn, khoảng 6-12 tháng, với lãi suất vào khoảng 9.6%-12%/năm trừ gần đây, khi 
lãi suất tăng đột biến vào tháng 5/2008. Có nhiều hình thức trả nợ khác nhau, từ trả trọn gói 
một lần (thích hợp với những người sản xuất theo mùa vụ) hoặc trả theo tháng, thường 
được những doanh nghiệp thương mại nhỏ và các khách hàng tài chính vi mô khác lựa 
chọn. Việc tái cơ cấu các khoản nợ là bất thường và các khoản nợ khoanh cũng không 
được đề cập trong các báo cáo nợ quá hạn/khó đòi.60. 
 
Ngân hàng Chính sách Xã hội  thực hiện cho vay hộ nghèo theo danh sách được chính 
quyền địa phương chứng nhận và cho vay các DNNVV tại khu vực vùng sâu, vùng xa 
(nhằm mục đích tạo việc làm theo Chương trình 120 của Chính phủ). Đối với các hộ 
nghèo, giá trị tối đa các khoản vay không cần thế chấp là 10 triệu đồng (625 USD), trong 
khi đó giá trị các khoản vay đầu tư có thế chấp có thể lên tới 500 triệu đồng (31,215 USD). 
Thời hạn các khoản vay thường không vượt quá 3 năm và vốn gốc được trả theo quý (đối 
với các khoản vay nhỏ) hoặc cuối kỳ, trong khi lãi suất được trả theo tháng. Ngân hàng 
Chính sách Xã hội  cung cấp các khoản tín dụng cho các sinh viên nghèo, các công nhân 

                                         
60 World Bank (2003), Viet Nam Development Report 2004, Report No. 27130-VN quoted in ILO Working Paper Series no. 5: 
Towards a Viable Microfinance Sector in Viet Nam, Issues and Challenges, ILO, 2005. 
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nghèo tìm việc làm hoặc vừa trở về sau khi đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, hoặc cho 
một số mục đích đặc biệt khác như các hệ thống xử lý nước sạch và công trình vệ sinh cho 
hộ gia đình, cho vay trồng rừng thương mại, xây nhà (trả tiền mua/mua trả góp cho các 
chủ đầu tư công trình). Đối với tất cả các sản phẩm, đồng bào dân tộc thiểu số luôn 
được ưu tiên. Các khoản vay cho các đối tượng này thường không phải thế chấp tài 
sản, tuy nhiên Ngân hàng Chính sách Xã hội  ký thỏa thuận hợp tác với các tổ chức 
quần chúng và trả một số tiền phí  rất nhỏ căn cứ vào kết quả công việc cho các tổ 
chức quần chúng và ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn(khoảng 0.06% hàng tháng cho 
doanh số thu nợ đúng hạn) để họ xác minh, lựa chọn, thành lập tổ và giám sát (thu hồi 
nợ) đối với người nghèo. Kết quả là những người vay thường được các tổ chức quần 
chúng yêu cầu thành lập nhóm bảo lãnh và gửi một số tiền tiết kiệm bắt buộc vào Ngân 
hàng Chính sách Xã hội  với lãi suất khoảng 2,4%/năm.  
 
Do đặc thù quy mô nhỏ, sở hữu tư nhân và gần gũi với người vay, các Quỹ Tín dụng Nhân 
dân thường cung cấp nhiều sản phẩm cho vay khác nhau, dù có mức lãi suất cao hơn của 
NHNo&PTNT Việt Nam. Lãi suất của các khoản vay dao động từ 13.2 đến 17.4% một năm, 
nhưng các khoản vay cho các đối tượng nghèo có mức lãi suất bình quân thấp hơn, vào 
khoảng 9%. Một vài Quỹ Tín dụng Nhân dân cung cấp các khoản vay cho đào tạo (ngắn 
hạn) và các khoản vay nóng; những dịch vụ này làm giảm một cách có hiệu quả sự phụ 
thuộc vào các đối tượng cho vay nặng lãi.61.  
 
Phần lớn các chương trình TCVM được hỗ trợ bởi các Tổ chức phi Chính phủ quốc tế 
sử dụng phương pháp nhóm đoàn kết, theo dạng ngân hàng làng xã hay mô hình 
Grameen, trong khi một số ít trong số các chương trình này cũng cung cấp các khoản 
vay cá nhân và các khoản vay xây/mua nhà ở. Lãi suất vào khoảng từ 0.8 đến 2% một 
tháng, được tính toán trên cơ sở gốc không đổi hoặc theo gốc giảm dần. Nhiều chương 
trình cung cấp các dịch vụ tài chính như là một phần của gói tích hợp của các hoạt 
động khác62. Quỹ CEP tại TP. Hồ Chí Minh cung cấp các khoản vay cá nhân với thời 
hạn trả tiền linh hoạt theo ngày, tuần, hoặc tháng phục vụ cho giới tiểu thương thành 
thị. Hợp tác với tổ chức “Nhà ở cho mọi người”, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang 
đã giới thiệu một sản phẩm cho vay để cải tạo nhà ở, chương trình này cũng tham gia 
vào cùng các chương trình ACCESS, TYM, và CEP63. CEP cũng cung cấp một số khoản 
vay để cải tạo môi trường sống. Cùng với khoản vay theo nhóm theo tiêu chuẩn Grameen 
được bảo lãnh, TYM cung cấp một số khoản vay đa mục đích (vay nóng/ tiêu dùng) với số 
tiền thấp hơn và thời hạn ngắn hơn.   
 
Trong những năm gần đây, một số hợp tác xã nông nghiệp cũng bắt đầu thực hiện các 
hoạt động tiết kiệm và cho vay đối với các thành viên của mình, cho đến nay đã lên tới 
15,000 thành viên. Các hợp tác xã cung cấp các khoản vay cá nhân đến các thành viên 
cũng như là các khoản vay bằng hiện vật (gạo).  
 
Các sản phẩm tiết kiệm  
 
Nguồn cung các sản phẩm tiết kiệm tại Việt Nam đã được tiêu chuẩn hóa như nhau nhưng 
vẫn còn nhiều khả năng phát triển. Các ngân hàng thương mại Nhà nước cung cấp các sản 
phẩm tiết kiệm với số dư tiền gửi thấp nhất là 50.000 đồng (3 USD), tuy nhiên số dư này 
thường phổ biến ở mức 100.000 đồng. Một quyển sổ tiết kiệm sẽ được cấp cho mỗi tài 
khoản tiết kiệm được mở, có thể được sử dụng (một phần) như là khoản thế chấp đi vay tại 
một số ngân hàng, như vay tại NHNo&PTNT Việt Nam. Một số chiến dịch và đợt phát động 
gửi tiền tiết kiệm cho trẻ em đã khá thành công, tuy nhiên các ngân hàng lớn vẫn chưa cung 

                                         
61 ADB: Rural Credit Project Performance Evaluation Report, November 2005. 
62 Viet Nam Microfinance Bulletin March 2006 and ”Draft Final Report: Preparing the Framework for Microfinance 
Development”, ADB and SBV, Sept. 2004. 
63 For lessons learned from this pilot project, see MicroNote 35: Habitat for Humanity Viet Nam Partnering with MFIs to improve 
housing for the Poor. Http://www.microlinks.org  
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cấp các tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn rất ngắn (thanh khoản) và ngưỡng tiết kiệm thấp cho 
các hộ gia đình nghèo.  
 
Lãi suất huy động từ các khoản tiền gửi ngắn hạn (thanh khoản) thường là thấp, thậm chí là 
lãi suất âm trong điều kiện lạm phát cao. Nhưng các Ngân hàng Thương mại Cổ phần thì có 
ưu thế hơn khi cạnh tranh với các Ngân hàng Thương mại Nhà nước về lãi suất tiền gửi hơn 
là lãi suất cho vay. Nhìn chung, các tài khoản tiền gửi tại các Ngân hàng Thương mại Nhà 
nước thường miễn phí giao dịch hoặc có nhưng rất thấp. Gần đây (tháng 6/2008), Công ty 
Dịch vụ Tiết kiệm Bưu Điện đã tăng lãi suất tiền gửi có kỳ hạn lên đến 16,2%/năm nhằm thu 
hút tiền gửi để phục vụ mục đích cổ phần hóa.  
 
Khoảng 1/3 các chương trình của các Tổ chức phi Chính phủ quốc tế cung cấp các dịch vụ 
tiết kiệm với mức lãi suất hàng năm từ 2,4 đến 6%. Phần lớn các tổ chức tài chính vi mô và 
các tổ chức quần chúng, như các đại lý của Ngân hàng Chính sách Xã hội  và NHNo&PTNT 
Việt Nam, yêu cầu các khoản tiết kiệm bắt buộc như là sự bảo đảm một phần cho các khoản 
vay không đòi hỏi thế chấp khác và khoảng 1/3 các tổ chức tài chính vi mô đã chuyển các 
khoản tiết kiệm này vào cấu thành các khoản vay. Thông thường dư nợ cho vay thường vượt 
quá nguốn vốn huy động, tuy nhiên rủi ro liên quan đến thực tế này là tương đối thấp. Phần 
lớn các chương trình được triển khai bởi Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam yêu cầu người vay 
phải gửi một số tiền vào “Quỹ tương hỗ” và có thể vay từ quỹ này những khoản vay nóng 
trong trường hợp ốm đau, tổ chức tang lễ và là tiền thân của bảo hiểm tín dụng nhân thọ. Bên 
cạnh đó, TYM yêu cầu người vay phải gửi một khoản tiền bắt buộc là 3,000 đồng/tuần với 
mức lãi suất 3.6%/năm, đồng thời quy định mức sàn tối thiểu đối với các khoản tiết kiệm tự 
nguyện cùng với gói sản phẩm gửi tiền có kỳ hạn mới có tên gọi “tiết kiệm gia đình”.   
 
Bảng 19. Tổng quan các dịch vụ gửi tiền tiết kiệm tại Việt Nam  

 NHTM NN NHTM CP Công ty 
TKBD 

Quỹ TDND NH CSXH Nhóm 
công tác 

TCVM 
Tiết kiệm không kỳ hạn/séc   
Số dư tối thiểu 
Lãi suất theo năm 

 
100,000 

2.4% 

 
100,000 
3-3.6% 

 
 

.. 

 
 

3.6% 

 
 

2.4% 

 
 

.. 
Tài khoản tiết kiệm (một số trường 
hợp là cùng với séc hoặc sổ tiết kiệm)  
Số dư tối thiểu 
Lãi suất theo năm 

 
 
 

100,000 
2.4% 

 
 
 

100,000 
3-3.6% 

 
 
 
 

2.4-8.2% 

 
 
 
 

3.6% 

 
 
 
 

6-7.2% 

TYM 
 
 

1,000 
2.4-6% 

Gửi tiền có kỳ hạn (thời gian/cố định) 
Số dư tối thiểu 
Lãi suất theo năm 

 
100,000 

2.4-9.36% 

 
100,000 
7-9.24% 

 
 

16.2% 
(06/08) 

 
 

3.6-11.2% 

 
 

7.56-8.16% 

 
 
 

.. 
Tiết kiệm bắt buộc (bảo lãnh cho vay) 
Tiền gửi tối thiểu theo tháng (VND) 
Lãi suất theo năm 

 
 

.. 

 
 

.. 

 
 

.. 

 
 

9.72% 

 
10,000  

2.4% 

 
12,000 
2.4-6% 

 
Các sản phẩm, dịch vụ tài chính khác 
 
Các Ngân hàng Thương mại Nhà nước, Ngân hàng Thương mại Cổ phần và các ngân hàng 
nước ngoài cung cấp nhiều sản phẩm tài chính như tín dụng thư, thanh toán quốc tế, thu đổi 
ngoại tệ, chuyển tiền, và thẻ ghi nợ,v.v...Ngoài ra, với một hệ thống 2,096 chi nhánh và ngân 
hàng lưu động, NHNo&PTNT Việt Nam có 802 máy rút tiền tự động (ATMs) và cung cấp các 
dịch vụ thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng cũng như thanh toán qua điện thoại và internet, được kết nối 
với 931 ngân hàng đại lý trên toàn thế giới.   
 
Western Union và Money Gram cung cấp dịch vụ chuyển tiền (kiều hối), thường có quan hệ 
đại lý với các ngân hàng và các tổ chức tài chính phi ngân hàng như bưu điện, quỹ tín dụng 
nhân dân và các dịch vụ này rất dễ tiếp cận. NHNo&PTNT Việt Nam cũng được kết nối 
Western Union, doanh số chuyển tiền kiều hối năm 2007 đạt  340 triệu USD, tăng 71% so 
với năm 2006. Chi phí chuyển tiền trên thị trường không có sự khác biệt nhiều. Một số nhà 
cung cấp dịch vụ thường miễn phí chuyển tiền giữa các tài khoản trong cùng hệ thống ngân 
hàng hoặc giữa các chi nhánh nội tỉnh trong cùng một ngân hàng. Tuy nhiên, phần lớn các tổ 
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chức tài chính chính thức đều tính phí chuyển tiền với một tỉ lệ/số tiền chuyển như là một loại 
phí giao dịch. Một điều đáng ngạc nhiên là một trong 9 công ty cho thuê tài chính và Ngân 
hàng Chính sách Xã hội  cho biết họ cung cấp dịch vụ chuyển tiền cho khách hàng, trong đó 
công ty cho thuê tài chính tính mức phí là 0.02% tổng số tiền được chuyển. Vào tháng 9/2007, 
Ngân hàng Citibank và Công ty tiết kiệm bưu điện đã thiết lập mối quan hệ cho phép các 
khách hàng có thể thanh toán hóa đơn trực tuyến và chuyển tiền từ các tài khoản cá nhân của 
họ từ các bưu điện đến các chi nhánh ngân hàng của Citibank.  
 
12 công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam chưa cung cấp dịch vụ đến phân đoạn cuối cùng 
của thị trường (giá trị cho thuê bình quân là trên 90.000 USD), đối tượng cho thuê tài chính 
tập trung vào các DNNVV thành thị, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực vận tải và dịch vụ. 
Trong một dự án thí điểm do IFC-MPDF hỗ trợ, Công ty Cho thuê Tài chính Quốc tế Việt Nam 
được cung cấp một nguồn tín dụng từ Dutch FMO để cung cấp các dịch vụ cho thuê cá nhân 
có giá trị dưới 10.000 USD cho các DNNVCN để mua thiết bị và phương tiện vận tải64.  
 
Lĩnh vực bảo hiểm của Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian qua và là minh 
chứng cho sự phát triển đa dạng hóa. Phần lớn các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhân thọ 
tập trung vào thị trường có thu nhập trung bình, với mức phí bảo hiểm vào khoảng 84.000 
đồng/tháng (năm 2004). Kết quả là phân đoạn thị trường này vẫn chưa được khai thác hết, 
đây có thể là một sự khích lệ nhỏ để với các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm chính thức có thể 
tập trung khai thác.  
 
Các chương trình tài chính vi mô kết hợp với các tổ chức quần chúng đã phát triển các sản 
phẩm bảo hiểm phi chính thức dưới hình thức các quỹ tương hỗ cũng như dự phòng nạn 
đói và thiên tai; một số ít các tổ chức tài chính vi mô cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân 
thọ tín dụng phi chính thức, mà trong một số trường hợp, gia đình của người được bảo 
hiểm được nhận một khoản tiền để tổ chức tang lễ. Khi các Nghị định 28/165 có hiệu lực, 
các tổ chức tài chính vi mô có đăng ký có thể không tiếp tục cung cấp các dịch vụ bảo hiểm vi 
mô, nhưng họ có thể trở thành đại lý cho các công ty bảo hiểm được cấp phép. Trong những 
năm gần đây, kết nối các dịch vụ hiện tại với các nhà cung cấp bảo hiểm chính thức là ưu tiên 
lớn nhất, điển hình là trường hợp của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thông qua Dự án “Mở 
rộng Tài chính và Bảo hiểm Vi mô cho các lao động nữ nghèo trong khu vực phi chính 
thức”. Dự án này được Tổ chức Lao động Quốc tế phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh-
Xã hội thực hiện, hỗ trợ lĩnh vực tài chính vi mô thông qua việc phát triển sản phẩm, xây 
dựng năng lực và kết nối/tư vấn chính sách. Một dự án toàn cầu được Quỹ Quốc tế Phát 
triển Nông nghiệp (IFAD) tài trợ cũng đang hỗ trợ Trung tâm Bảo hiểm Vi mô và Các Cơ hội 
tài chính vi mô để phát triển các sản phẩm mới và các kênh phân phối, giới thiệu về tài chính 
vi mô với ngành giáo dục tài chính Việt Nam.  
 
Bảng 20. Những đổi mới trong bảo hiểm vi mô65 

 

                                         
64 World Bank: SME Facts Vol 2, 1/2001. 
65 For more information, refer to upcoming article, “Using the Partner-agent Model to Provide Microinsurance to Low Income 
Market: The experience of M7 Ninh Phuoc DWAF (Ninh Thuan Province), Viet Nam.  The article will be published in MFWG 
Bulletin June 2008. 
 

Sử dụng Mô hình Đối tác-Đại lý để cung cấp bảo hiểm vi mô cho phân đoạn thị trường có thu nhập thấp:
Kinh nghiệm của M7 Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận), Việt Nam 
Sử dụng mô hình bảo hiểm vi mô “đối tác-đại lý”, một công ty bảo hiểm thương mại (như Bảo Việt hoặc AIG) trở 
thành đối tác của một “kênh phân phối địa phương”, ví dụ như một chương trình tài chính vi mô, Hội Liên hiệp Phụ 
nữ, Liên đoàn Lao động hoặc PetroVietnam, để phân phối các sản phẩm bảo hiểm vi mô. Thông thường, công ty 
bảo hiểm sẽ quản lý các khoản phí bảo hiểm cũng như quỹ thanh toán bảo hiểm, với một mạng lưới phân phối 
được nhận hoa hồng của các khoản phí bảo hiểm thu được và các sản phẩm được phục vụ.    
 
Vào tháng 1/2005, M7 Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận)1 (DWAF) hợp tác với Bảo Việt 
triển khai thí điểm sản phẩm bảo hiểm nhân thọ vi mô. Mức phí hàng năm là 0.9% của khoản vay với khoản thanh 
toán tương ứng với 100% hoặc 50% số tiền cần thiết để lo tang lễ hoặc tàn tật vĩnh viễn của người vay hoặc chồng 
họ ( một trong những chính sách mới nhất) 
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Bên cạnh đó, Bảo Việt đưa ra một chương trình bảo hiểm hưu trí tự nguyện. Prudential 
cung cấp các sản phẩm bảo hiểm cho phụ nữ và trẻ em, trong khi năm 2006 Công ty Bảo 
hiểm Quốc tế Mỹ (AIA) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam đã ký thỏa thuận 
hợp tác về việc cung cấp sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cho các khách hàng đến vay tiền 
của Ngân hàng.  
 
Để duy trì và phát triển các quỹ tương hỗ của mình sau khi đăng ký theo Nghị định 28/165, 
trong thời gian gần đây, một số tổ chức tài chính vi mô đã mở rộng phương thức hoạt động để 
thành lập các Quỹ trợ cấp bảo hiểm vi mô độc lập. TYM là đơn vị thu được những thành tựu 
đáng kể nhất theo phương thức này. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phê chuẩn một dự án 
thí điểm và cho ra đời Quỹ Bảo hiểm Tương hỗ (MAI) theo Nghị định 18. Dựa trên đánh giá 
nhu cầu của các khách hàng và phân tích bảo hiểm, TYM ký hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật bên 
ngoài để phát triển một gói sản phẩm tổng hợp gồm nhân thọ, y tế, tín dụng nhân thọ, với một 
bộ phận quản lý bảo hiểm riêng biệt làm việc toàn thời gian với các tài khoản độc lập thành 
lập mới.   
 
Gần đây các nhà tài trợ đang tập trung đánh giá tính khả thi của Quỹ Bảo hộ Bảo hiểm vi mô. 
Quỹ này sẽ nhận bảo hiểm cả những trường hợp có biến động đột ngột như thiên tai hay 
khủng hoảng tài chính, là Quỹ có thể loại trừ nhu cầu thành lập công ty tái bảo hiểm thương 
mại khá tốn kém, và cho phép một Quỹ Bảo hiểm Tương hỗ đăng ký với mức vốn thấp hơn 
mức vốn hiện nay (10 tỷ đồng, tương đương với 600.000 USD). 
 
Sự phát triển nhanh chóng của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam được ghi nhận bởi 
sự xuất hiện của nhiều sản phẩm, dịch vụ mới và hấp dẫn của các công ty bảo hiểm chính 
thức và được bù đắp bởi một lộ trình bán chính thức trong những năm qua, bao gồm bảo 
hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm tai nạn/y tế là những loại hình bảo hiểm rất phù 
hợp với các hộ gia đình và nông dân nghèo. Các loại hình bảo hiểm này cũng bao gồm 
chương trình bảo hiểm chăn nuôi, bảo hiểm vụ mùa cây công nghiệp (hạt điều và cà phê), 
bảo hiểm tai nạn cá nhân và bảo hiểm y tế. Từ những kinh nghiệm trong quá khứ về bảo hiểm 
nông nghiệp, đặc biệt là trường hợp gần đây nhất tại tỉnh Đồng Tháp, các nhà cung cấp bảo 
hiểm đã nhận bảo hiểm trong thời gian ngắn (20/06 đến 10/07), khi mà trận lụt đến sớm đã 
ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa gạo trong vùng.66. 

4.2.2  Những khoảng trống thị trường  
 
Mặc dù việc phát triển thị trường tài chính gần đây đã đi vào chiều sâu, thị trường tài chính 
Việt Nam vẫn còn tồn tại những khoảng trống về chất lượng và số lượng:  
 
1. Khoảng trống về mặt số lượng liên quan đến “thiếu phân đoạn giữa của thị trường”, 

đó là nhóm đối tượng doanh nghiệp nhỏ và các hộ gia đình không phải là hộ nghèo, 
chứ không phải là các đối tượng nghèo. Khoảng trống phản ánh một phân đoạn 
đang phát triển và tính phức tạp về nhu cầu đối với các dịch vụ tài chính (xem Biểu 
10), là nhóm dịch vụ các nhà cung cấp hiện chưa đáp ứng được. Ngoài các dịch vụ 
tín dụng có tính linh hoạt hơn (ví dụ món vay lớn hơn, thời hạn cho vay dài hơn, 
phương án trả nợ linh hoạt hơn). Thị trường cũng đang tìm kiếm sự đa dạng hơn 
trong việc cung ứng các dịch vụ tài chính, trong đó có cho thuê tài chính, dịch vụ kiều 
hối, tiết kiệm có số dư thấp và các sản phẩm bảo hiểm khác.  

 
2. Khoảng trống về mặt chất lượng liên quan đến các dịch vụ tài chính cho phân đoạn 

thị trường dành cho nhóm người rất nghèo (dưới đáy của mô hình kim tự tháp). 
Trong khi phần lớn những người trong phân đoạn này có thể tiếp cận các khoản tín 
dụng thì chất lượng của các dịch vụ, sản phẩm chưa đáp ứng được yêu cầu như 

                                         
66 See also: J. Skees: Challenges for Use of Weather-based Index Insurance in Lower Income Countries, July 2007.  
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chưa được chuẩn bị tốt, chưa đầy đủ, chưa đáp ứng nhu cầu của khách hàng 
một cách linh hoạt và tiện lợi. Để thỏa mãn các nhu cầu của thị trường trong khi 
vẫn tăng trưởng bền vững, các nhà cung cấp dịch vụ cần phát triển một mức độ 
cải tiến, hiệu quả và thích nghi thị trường hơn mức độ hiện tại, và cũng có thể 
cần mức lãi suất cao hơn. Các nhà cung cấp dịch vụ lớn, có uy tín và năng lực 
tài chính (NHNo&PTNT Việt Nam, Quỹ Tín dụng Nhân dân, một số Ngân hàng 
Thương mại Cổ phần thành thị, và Ngân hàng Chính sách Xã hội ) cần thông tin 
thị trường tốt hơn, hành lang pháp lý tốt hơn, có hệ thống công cụ đánh giá tốt 
hơn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng một cách hiệu quả nhất. 
Các khoản tín dụng của các nhà tài trợ cho các định chế trung gian sẽ không hỗ 
trợ cho quá trình phát triển nội tại để hiểu làm thế nào phân đoạn thị trường cho 
người rất nghèo có thể mang lại lợi nhuận. Đây là cơ hội cho một số tổ chức tài 
chính vi mô, khi có giấy phép, có thể phục vụ phân đoạn thị trường thấp nhất này. 
Nhưng điều này cũng yêu cầu cần có sự thay đổi cách nhìn từ giảm nghèo sang bao 
hàm cả phát triển kinh tế, điều mà không phải tất cả các tổ chức tài chính vi mô 
muốn thực hiện. Thêm vào đó, những ảnh hưởng của việc Ngân hàng Chính sách 
Xã hội  được bao cấp trên thị trường đồng nghĩa với việc cạnh tranh không còn dựa 
trên yếu tố giá cả nữa mà phải dựa trên chất lượng dịch vụ.  

 
3. Cuối cùng, những khách hàng ở khu vực nông thôn Việt Nam, những người ít tham 

gia vào thị trường cũng có nhu cầu tiếp cận tốt hơn các dịch vụ phi tài chính để cải 
thiện hoạt động kinh doanh của họ, bao gồm đào tạo cơ bản về quản lý kinh doanh 
và tài chính quy mô hộ gia đình; đào tạo nghề/các hoạt động liên quan đến sản xuất 
và chuyển giao/đổi mới công nghệ; tiếp cận thị trường, thông tin thị trường và truyền 
thông,v.v…Điều này làm xuất hiện một thị trường dịch vụ phát triển kinh doanh lớn 
và đầy tiềm năng mà hiện nay còn chưa đáp ứng được.  
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4.2.3  Xu hướng phát triển và đổi mới 
 
Trong những năm qua, cạnh tranh khu vực tài chính chính thức ngày càng trở nên gay gắt 
với sự tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ. Việc tăng trưởng mạnh về tín dụng đã nẩy sinh 
những lo ngại về chất lượng tín dụng. Trong khi NHNo&PTNT Việt Nam đã tăng mức dự 
phòng rủi ro thì không ai chắc rằng tất cả các Ngân hàng Thương mại Cổ phần hoạt động 
chủ yếu bằng tiền của mình có thực hiện việc trích lập dự phòng rủi ro và có hệ thống quản 
lý rủi ro tín dụng để quản lý các danh mục đầu tư cho vay ngày càng tăng với tốc độ chóng 
mặt hay không. Do có sự gia tăng nhu cầu của phân đoạn thị trường có thu nhập trung bình, 
cho nên sự cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại vẫn chưa đến mức đẩy các ngân 
hàng thương mại phải đi sâu xuống phân đoạn dưới của thị trường, là phân đoạn vốn bị 
chặn bởi sự hiện diện của Ngân hàng Ngân hàng Chính sách Xã hội  - vốn là công cụ cho 
vay để phục vụ các mục tiêu chính sách của chính phủ. Các chính sách tài chính tiền tệ 
đang được thực thi bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm kiềm chế lạm phát đang ảnh 
hưởng đến lĩnh vực tài chính, tình trạng thanh khoản thấp và tăng trưởng mạnh về tín dụng 
được kỳ vọng là sẽ giảm trong năm tới. Tình trạng khan hiếm tiền mặt sẽ giảm khi các ngân 
hàng tăng đáng kể lãi suất huy động, cho phép kỳ vọng rằng những người gửi tiền sẽ 
chuyển từ việc gửi tiền vào các chương trình bán chính thức sang các tổ chức tài chính 
chính thức do được hưởng lãi suất cao.  
 
Nhà cung cấp dịch vụ tài chính lớn nhất, NHNo&PTNT Việt Nam dù bắt đầu đa dạng hóa 
nhưng vẫn tập trung vào mục tiêu chính là phục vụ thị trường nông thôn. Tuy nhiên, 
NHNo&PTNT Việt Nam cũng chỉ tiếp cận phân khúc thị trường nghèo nhất thông qua các hạn 
mức tín dụng được cấp bởi các nhà tài trợ hoặc các chương trình có sự bảo lãnh của các tổ 
chức quần chúng, và thấy rằng khả năng mang lại lợi nhuận từ việc phục vụ những đối tượng 
rất nghèo là không khả dĩ lắm, một phần cũng do NHNo&PTNT Việt Nam không thể cạnh 
tranh trực tiếp với Ngân hàng Chính sách Xã hội  được bao cấp. Để NHNo&PTNT Việt Nam 
Việt Nam có thể tăng cường phục vụ đối tượng khách hàng thu nhập thấp một cách bền vũng 
hơn cần tạo ra một môi trường cạnh tranh nhiều cấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội .  
 
Quỹ Tín dụng Nhân dân là nhà cung cấp dịch vụ tài chính hướng đến nhu cầu khách hàng 
nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, dù các quỹ này hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận thì cũng không 
được phép mở rộng phạm vi ra khỏi xã mà các quỹ này đăng ký. Điều này đã cản trở họ phát 
triển. Để có được giấy phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và có được một mức độ bền 
vững có thể chấp nhận được, các quỹ này phải cân đối danh mục cho vay của họ và không 
thể tập trung hoàn toàn – hoặc tập trung chính – vào phân đoạn thị trường của những người 
nghèo tại xã của họ. Tiêu chí cấp giấy phép cởi mở hơn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
liên quan đến khu vực hoạt động (khu vực địa lý và phạm vi bao phủ) dành cho những Quỹ 
Tín dụng Nhân dân hoạt động có lợi nhuận sẽ khuyến khích các quỹ này mở rộng danh mục 
cho vay, qua đó phục vụ được nhiều khách hàng hơn – nhất là trong phân đoạn thị trường 
cho những người nghèo nhất (BOP). 
 
Công nghệ thông tin – truyền thông đã phát triển nhanh chóng tại Việt Nam, với việc bùng 
nổ số thuê bao di động, từ 4,8 triệu thuê bao năm 2004 tăng lên 35,2 triệu thuê bao năm 
2007. Nếu giả thuyết rằng mỗi người sử dụng một máy điện thoại di động thì trên 40% dân 
số Việt Nam đang sở hữu và sử dụng điện thoại di động67. Cùng với điện thoại di động, thị 
trường marketing qua điện thoại di động lần đầu tiên được giới thiệu bởi Tập đoàn Bưu 
chính Viễn thông (một tập đoàn kinh tế) năm 2006 và hiện nay đã lan rộng sang các công ty 
tài chính, bảo hiểm và chứng khoán mà Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, Ngân 
hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương và Ngân hàng Cổ phẩn Ngoại thương 
Việt Nam đang dẫn đầu về thị phần mới mẻ này. Các ngân hàng này và một số ngân hàng 
khác, không chỉ cung cấp dịch vụ “marketing qua điện thoại di động” (thông tin về lãi suất, 

                                         
67 GSO: Statistical Year Book of Viet Nam, 2007.  
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dịch vụ mới) mà còn cung cấp các dịch vụ ngân hàng di động (quản lý các tài khoản, thanh 
toán hóa đơn và chuyển tiền)68. 
 
Ngân hàng Chính sách Xã hội  là ngân hàng hoạt động gần như theo chỉ định của Chính phủ , 
phục vụ các mục tiêu chính trị-xã hội của đất nước. Để Ngân hàng Chính sách Xã hội  trở 
thành một ngân hàng bán lẻ tài chính vi mô thành công cả về mặt tự vững thì ngân hàng này 
cần được cho phép hoạt động như một ngân hàng thương mại, ví dụ như lãi suất cho vay của 
ngân hàng này phải đủ để trang trải chi phí hoạt động nhằm tăng cường khả năng huy động 
vốn, điều này cần được thực hiện sớm hơn kế hoạch mà ngân hàng dự định là năm 2020 vì 
sẽ mang lại lợi ích không những cho Ngân hàng Chính sách Xã hội  và các khách hàng của 
họ, mà còn cho cả lĩnh vực tài chính vi mô.   
 
Tương tự, một khía cạnh quan trọng của sự phát triển lĩnh vực tài chính vi mô thành công 
tại Việt Nam là vai trò của các tổ chức quần chúng, đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam trong điều kiện các quy định mới ra đời. Những kết quả của các nghiên cứu khả thi 
đang tiến hành để xác định vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và tương lai của dự 
án ACCESS của Hội là rất quan trọng cho quá trình này.    
 
Sự phát triển của lĩnh vực tài chính vi mô bán chính thức đã bị đình trệ khoảng 2 đến 3 năm 
do sự mơ hồ về hành lang pháp lý và quy định cho lĩnh vực này phát triển, dù xu hướng 
chính đã được xác định là chuẩn bị cho việc cấp phép và chuyển đổi. Cùng với Nghị định 
được sửa đổi, các nhà cung cấp tài chính vi mô hy vọng rằng Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam và Bộ Tài chính sẽ sớm ban hành các Thông tư và hướng dẫn thực hiện, và đẩy 
nhanh tiến độ cấp phép cho tổ chức tài chính vi mô theo quy định mới. Tổ chức tài chính vi 
mô đang tiến hành thử nghiệm các mô hình và quan hệ sở hữu, thí điểm các sản phẩm mới 
(đặc biệt là các khoản vay tiêu dùng, mua/xây nhà và bảo hiểm vi mô), đồng thời chứng 
minh được sự minh bạch của các tổ chức này, tìm phương thức thu hút nguồn vốn nước 
ngoài. Một số sự kiện đổi mới tiêu biểu được tổng kết dưới đây: 
 
Các mô hình và quan hệ sở hữu 
• Năm 2004, Công ty TNHH Tư vấn Phát triển Cộng đồng Bình Minh được thành lập 

dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn để quản lý các dịch vụ của một chương 
trình tài chính vi mô thành thị được hỗ trợ bởi SCF-US trong khuôn khổ một Thỏa 
thuận pháp lý với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.  

• Vào tháng 1/2006, chương trình tài chính vi mô TYM của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam được chuyển đổi thành một tổ chức độc lập về mặt pháp lý (vẫn được trợ cấp) 
với Hội đồng Quản trị riêng.  

• Vào tháng 6/2008, bốn thành viên của trong mạng lưới M7 đã đăng ký thành lập với tư 
cách là các quỹ xã hội và một thành viên đăng ký trở thành Tổ chức phi Chính phủ. 
Các tổ chức này đang nghiên cứu khả năng chuyển đổi thành tổ chức tài chính vi mô 
được cấp phép theo Nghị định 28 và 165.  

• Chương trình ACCESS được quản lý bởi Hội Liên hiệp Phụ nữ đang triển khai một 
nghiên cứu khả thi để xác định tương lai cho quỹ tín dụng quay vòng này cũng như 
nâng cao vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trên thị trường tài chính vi mô 
đang biến đổi từng ngày.  

 
Phát triển sản phẩm 
• Hiện nay, hai tổ chức tài chính vi mô đang thử nghiệm phương pháp cho vay cá nhân 

thay cho mô hình cho vay bảo lãnh theo nhóm hiện đang rất phổ biến tại Việt Nam.  
• Một số tổ chức tài chính vi mô đã ký Thỏa thuận trở thành đại lý cho Bảo Việt để cung 

cấp các sản phẩm bảo hiểm vi mô (tín dụng nhân thọ) cho các khách hàng của các tổ 
chức này. Quỹ CEP cũng cung cấp một số sản phẩm bảo hiểm y tế cho những khách 
hàng của Quỹ, những người không thể tiếp cận các dịch vụ y tế cộng đồng.  

                                         
68 Mobilemarketing: “Good Morning Viet Nam! Mobile Marketing has arrived”, Mar 24, 2008.  
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• Tổ chức “Nhà ở cho mọi người” phối hợp với quỹ CEP và Hội Liên hiệp Phụ nữ Kiên 
Giang đã thí điểm một khoản vay cải tạo nhà ở. Những kết quả đã được kết hợp và 
chứng minh sự cần thiết miêu tả trách nhiệm và vai trò trong mối quan hệ đối tác giữa 
các Tổ chức phi Chính phủ và các tổ chức tài chính vi mô. Trên cơ sở những bài học 
kinh nghiệm được rút ra, thời gian gần đây TYM và tổ chức “Nhà ở cho mọi người” đã 
ký một Thỏa thuận cho vay và hỗ trợ kỹ thuật để cải tạo nhà ở cho các khách hàng 
của TYM.  

• Một vài tổ chức tài chính vi mô như là chương trình ACCESS, TYM và quỹ CEP cung 
cấp các dịch vụ phi tài chính cho các khách hàng của mình, như các tài liệu đào tạo, 
đào tạo tài chính và đào tạo dịch vụ phát triển kinh doanh. Quỹ CEP và Ngân hàng 
Chính sách Xã hội  trở thành những đối tác chính thức của chương trình giáo dục tài 
chính toàn cầu của quỹ Citi Foundation. 

 
Minh bạch 
• Quỹ CEP đã được công ty Planet Rating của Pháp đánh giá mức độ minh bạch và 

TYM cũng sẽ sớm được công ty này đánh giá.  
• Bốn tổ chức tài chính vi mô (CEP, TYM, Bình Minh và tài chính vi mô Thanh Hóa) cùng 

với Ngân hàng Chính sách Xã hội  đang được đưa vào cơ sở dữ liệu tài chính vi mô 
toàn cầu MIX.  

• Các Tổ/Nhóm hoạt động về tài chính vi mô và cơ sở dữ liệu MIX Market đã ký một 
Thỏa thuận để theo dõi sự phát triển của báo cáo đánh giá thị trường của MIX tại Việt 
Nam.  

• Chương trình giải thưởng “Doanh nhân vi mô” của Citi đã được giới thiệu tại Việt Nam 
năm 2007 trong khuôn khổ hợp tác với Nhóm hoạt động tài chính vi mô và Trung tâm 
Phát triển và Tài chính vi mô. Lễ trao giải lần thứ nhất diễn ra vào tháng 12/2007, trong 
đó 60 doanh nhân vi mô và 30 cán bộ cho vay được trao giải, làm nổi bật tầm nhìn về 
tài chính vi mô tại Việt Nam. 

 
Tiếp cận nguồn vốn 
• Ba tổ chức tài chính vi mô (TYM, SEDA/Bình Minh và Mekong Plus) đã gia nhập mạng 

lưới KIVA năm 2007 để huy động (không trả lãi) nguồn vốn cho các khoản vay vi mô 
qua Internet. Chương trình Thanh Hóa do SCF-US tài trợ cũng đã được áp dụng.  

• GRET đang tiến hành dự án Tài chính Toàn cầu “Tăng cường cơ hội kinh doanh giữa 
Quỹ Đầu tư Xã hội Châu Âu và các Tổ chức Tài chính Vi mô Châu Á” tại Việt Nam, tập 
trung vào tăng cường nguồn thông tin cho các nhà đầu tư tiềm năng về các tổ chức tài 
chính vi mô tại Việt Nam; đào tạo các tổ chức tài chính vi mô đáp ứng được những 
yêu cầu của nhà đầu tư một cách hiệu quả nhất, và tổ chức được một hội thảo 
marketing.    

 
Chất lượng danh mục cho vay của các tổ chức tài chính vi mô bán chính thức chính là rất 
tốt, mức độ hiệu quả và kết quả tài chính đã được cải thiện trong thời gian 5 năm qua, điều 
này được đề cập trong các văn bản của bốn tổ chức tài chính vi mô bán chính thức được 
công bố trên cơ sở dữ liệu MIX cùng với Ngân hàng Chính sách Xã hội  (ba tổ chức tài 
chính vi mô đã hoạt động ổn định trong năm 2007). Một phần do sự chậm trễ trong việc 
hoàn thiện hành lang pháp lý để chuyển đổi, nên chưa tổ chức tài chính vi mô nào tiếp cận 
được các nguồn tín dụng thương mại, trừ quỹ CEP đang được vay ưu đãi có kỳ hạn. Tiếp 
cận nguồn vốn là một sự bắt buộc đối với các tổ chức tài chính vi mô và một điều đáng 
mừng là một số Quỹ có xu hướng thương mại hoá đang chú ý đến thị trường Việt Nam. Các 
tổ chức như Triple Jump, Unitus, và Grameen Foundation-USA đã đến tìm hiểu thị trường 
Việt Nam. Một nhà đầu tư đã thành lập một tổ chức tài chính vi mô tại Hà Nội. Điều này rất 
quan trọng trong thời gian tới để đảm bảo rằng các nhà tài trợ sẽ quan tâm đầu tư theo 
những “trường hợp thành công” sau nhiều năm dùng các ngân hàng thương mại Nhà nước, 
Ngân hàng Chính sách Xã hội  và một số tổ chức tài chính vi mô làm phương tiện để 
chuyển tải các quỹ ưu đãi phục vụ cho các mục tiêu xã hội.  
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4.3 Tài chính vi mô – Các tổ chức “trung gian” 

4.3.1 Mạng lưới hoạt động và các Hiệp hội quốc gia 
 
Việt Nam có một mạng lưới quốc gia và các Hiệp hội để hỗ trợ khu vực tài chính chính thức 
và khu vực tài chính vi mô đang ngày càng phát triển. Cùng với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam 
(VNBA), nhóm công tác tài chính vi mô Việt Nam (MFWG) và mạng lưới M7 hỗ trợ khu vực tài 
chính vi mô.  
 
VAPCF được thành lập tháng 6/2005, có trụ sở chính tại Hà Nội và có 2 Văn phòng Đại 
diện. VAPCF cung cấp một số dịch vụ chính cho các Quỹ Tín dụng Nhân dân để phổ biến 
những thông tin pháp lý cơ bản về những quyết định mới của Chính phủ, xúc tiến đào tạo và 
tư vấn, duy trì trang web và các hoạt động chia sẻ thông tin khác, xúc tiến đối thoại giữa các 
tổ chức Chính phủ cũng như hợp tác quốc tế. VAPCF được hỗ trợ bởi Desjardins, First 
Initiative, GtZ, Quỹ Ford, Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á.   
 
Nhóm công tác tài chính vi mô được thành lập năm 2003 với mục đích tạo ra một điểm trung 
chuyển cho các hoạt động vận động hành lang và tư vấn. Hiện nay, Nhóm công tác tài chính 
vi mô cung cấp các dịch như xúc tiến đối thoại giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các 
cơ quan Chính phủ khác; tổ chức các cuộc gặp mặt thường xuyên để chia sẻ những bài học 
kinh nghiệm, duy trì một cơ sở dữ liệu các chương trình tài chính vi mô tại Việt Nam, nâng 
cao nhận thức về tài chính vi mô. Tổ công tác tài chính vi mô cũng liên kết các cán bộ thực 
hiện với các sự kiện đào tạo tài chính vi mô. Một thành tựu quan trọng của Tổ công tác tài 
chính vi mô là xuất bản Bản tin Tài chính Vi mô Việt Nam, cung cấp những kết quả tiếp cận 
người nghèo và số liệu tài chính nửa năm đầu của 25 tổ chức tài chính vi mô và Ngân hàng 
Chính sách Xã hội . Đây là một bước tiến quan trọng, trong một lĩnh vực còn chưa minh 
bạch. Vào tháng 8/2008, việc thu hút thành viên vẫn còn đang được mở rộng và đến nay đã 
có hơn 50 thành viên. Cùng với sự hỗ trợ của ADA và quỹ Ford, và theo cuộc đánh giá năng 
lực mạng lưới (NCAT) được SEEP thực hiện năm 2006, quá trình chính thức hóa ngày càng 
có nhiều tiến triển và vào tháng 6/2008, với sự hỗ trợ của SEEP, Nhóm công tác tài chính vi 
mô đã giới thiệu một quá trình lập kế hoạch kinh doanh và chiến lược để cho ra đời một 
Hiệp hội chính thức. 
 
Mạng lưới M7 được thành lập vào tháng 7/2006 (với sự hỗ trợ của quỹ McKnight) và đại 
diện cho 7 Tổ chức tài chính vi mô do ActionAid sáng lập từ năm 1993 đến năm 2003. 
Những hoạt động chính của M7 là tổ chức các khóa đào tạo, cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật 
bao gồm hỗ trợ phát triển một hệ thống thông tin điện tử và in tờ rơi giới thiệu. Thành tựu 
đáng ghi nhận nhất của M7 trong năm 2007 là thành lập một tổ chức hỗ trợ mang tên Trung 
tâm Nguồn lực Tài chính Cộng đồng (CFRC).   
 
Dù có một số lượng đáng kể các Hiệp hội và mạng lưới trung gian, mối liên lạc và phối hợp 
trực tiếp giữa các tổ chức tài chính vi mô bán chính thức và tổ chức tài chính vi mô được 
thành lập theo luật định còn rất hạn chế, dù những tổ chức này phục vụ cùng một thị trường, 
do đó hầu như chưa có sự thống nhất về các khái niệm kinh doanh cơ bản, các chỉ số thành 
công/giám sát được chuẩn hóa, các tiêu chuẩn kế toán hay chia sẻ thông tin thị trường để 
tăng cường sự minh bạch và phát triển ngành.  

4.3.2 Đào tạo và tư vấn 
 
Rất nhiều ngân hàng có chương trình đào tạo riêng cho đội ngũ cán bộ nhân viên của mình. 
Nhà cung cấp dịch vụ đào tạo bên ngoài cho các tổ chức tài chính chính thức là tổ chức tư 
nhân Đào tạo và Tư vấn Nghiệp vụ Ngân hàng (BTC) được thành lập năm 2001 cùng với sự 
hỗ trợ của Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) – Chương trình Phát triển Khu vực Tư nhân 
(MPDF). Các Quỹ Tín dụng Nhân dân tiếp cận các dịch vụ đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật thông 
qua DID và Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ) và một số khóa đào tạo được thiết kế 
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riêng cho các Quỹ Tín dụng Nhân dân và do các giảng viên từ các trường Đại học Kinh tế 
Quốc dân Hà Nội và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy.  
 
Trong lĩnh vực tài chính vi mô, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật còn rất hạn chế. Trong hầu 
hết các trường hợp, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật thường do Tổ chức Lao động Quốc tế và 
một số Tổ chức phi Chính phủ hỗ trợ tài chính vi mô tổ chức. Tổ chức Lao động Quốc 
tế cũng hỗ trợ các khóa đào Đào tạo cho giảng viên (TOT) đồng thời dịch và chỉnh sửa 
môn học khác cho phù hợp với điều kiện địa phương như một số khóa đào tạo CGAP. 
Thêm vào đó, một số dự án song ngữ và đa ngữ cũng được đưa vào chương trình phát 
triển năng lực cho đối tác địa phương (thường là các tổ chức quần chúng) vào trong các dự 
án của họ.  
 
Vào tháng 10/2007, một số nhà cung cấp dịch vụ đào tạo tiêu biểu tại Việt Nam là Trung 
tâm Thông tin Phát triển Việt Nam (VDIC), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), và Trung 
tâm Nguồn lực Tài chính Cộng đồng (CFRC) (xem bảng 21). Một số ít các hãng tư vấn 
địa phương hay các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cũng đã tập trung vào lĩnh 
vực tài chính vi mô, từ khu vực kinh tế sông Mê Kông. Đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cũng 
được một số tổ chức nước ngoài như CARD (Philippines), Grameen Foundation (USA), 
MicroSave (Kenya) và CGAP (USA) cung cấp. 
 
Việc có nhiều kế hoạch thành lập các trung tâm tài chính vi mô tại Việt Nam cho thấy nhu 
cầu rất lớn về xây dựng năng lực tài chính vi mô có trình độ chuyên môn cao. Các Quỹ Tín 
dụng Nhân dân, Tổ/Nhóm hoạt động về tài chính vi mô, Quỹ CEP và TYM đã có những kế 
hoạch phát triển một trung tâm đào tạo. Mặc dù một trung tâm đào tạo ra đời có thể góp 
phần giải quyết khoảng trống trên thị trường, song vẫn tồn tại những khoảng trống về các 
dịch vụ hỗ trợ khác, như dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ về hệ thống quản lý thông tin/công 
nghệ thông tin và đặc biệt là kiểm toán dành riêng cho tài chính vi mô. Thay vì thành lập một 
trung tâm đào tạo phi chính phủ, việc cho ra đời một nhà cung cấp dịch vụ mang tính 
thương mại cho lĩnh vực tài chính vi mô mới nổi có vẻ khả thi hơn. Một nhà cung cấp dịch 
vụ như thế (tư nhân) có thể thu hút và sử dụng các nguồn lực sẵn có và tiềm năng, và quan 
trọng là có thể được thành lập theo Luât Doanh nghiệp.  
 
Bảng 21. Các nhà cung cấp đào tạo tài chính vi mô tại Việt Nam69 

                                         
69 Updated from ILO Report, Moving Forward- Scaling Up Microfinance Training in Viet Nam”, October 2007. 
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Trung tâm 
Thông tin Phát 
triển Việt Nam 
(VDIC) 
 
Bắt đầu từ:  
2004 

• Khóa đào tạo từ xa về tài chính vi mô của Quỹ Phát triển 
Nguồn vốn Liên Hợp Quốc (UNCDF) (trong khuôn khổ 
hợp tác với Viện nghiên cứu của Ngân hàng Phát triển 
Châu Á (ADBI), Trung tâm Đào tạo Phát triển Tokyo 
(TDLC), mạng đào tạo phát triển toàn cầu tại Đông Á và 
Thái Bình Dương 

• Các khái niệm cơ bản về tài chính vi mô, các phương 
pháp luận về khách hàng và cho vay 

• Quản lý tài chính và đo lường, đánh giá khả năng tài 
chính của các tổ chức tài chính vi mô  

• Khả năng đánh giá.   

Các giảng viên 
tài chính vi mô  
 
Các nhà hoạt 
động tài chính vi 
mô  

Tổ chức Lao 
động Quốc tế 
(ILO) 
 
 
Thời hạn dự 
án: 2003-2008 

• Ứng dụng tài chính vi mô: Quản lý để nâng cao hiệu quả 
(ILO) 

• Phát triển sản phẩm mới (ILO) 
• Ứng dụng tài chính vi mô (ILO) 
• Phân tích tài chính (CGAP) 
• Các kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng  
• Nghiên cứu thị trường tài chính vi mô (MicroSave, CARD) 

Các nhà hoạt 
động tài chính vi 
mô  
 
Các tổ chức tài 
chính vi mô  
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4.3.3 Các dịch vụ hỗ trợ khác  
 
Hiện chưa có tổ chức đánh giá và xếp hạng chính thức nào tại Việt Nam. Tuy nhiên trong 
thời gian gần đây PlanetFinance (trực thuộc PlanetRating) đã tiếp cận thị trường Việt Nam. 
Bộ Tài chính đang xem xét việc thành lập cơ quan đánh giá xếp hạng đầu tiên tại Việt Nam 
mà không có sự tham gia của Nhà nước, có thể được đồng sở hữu bởi các tổ chức tài 
chính địa phương, các tổ chức đánh giá tín dụng nước ngoài, và các tổ chức quốc tế.70 Tổ 
chức tài chính vi mô lớn nhất, quỹ CEP đã được Planet Rating đánh giá xếp hạng năm 2003 
và quỹ TYM sẽ được Planet Rating đánh giá xếp hạng vào cuối năm nay.  
 
Hiện nay ở Việt Nam gần như không có một thông tin tham khảo nào về phòng ngừa rủi ro 
tín dụng dành cho các tổ chức tài chính vi mô. Trung tâm Thông tin Tín dụng (CIC) là một 
đơn vị nhà nước được sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chỉ cung cấp các 
thông tin tín dụng cho các ngân hàng thương mại trực thuộc. Tuy nhiên, Trung tâm này chỉ 
thu thập các thông tin về các khoản vay của các tập đoàn lớn và các doanh nghiệp Nhà 
nước từ các ngân hàng; cơ cấu tổ chức cũng như đội ngũ cán bộ nhân viên chưa đảm bảo 
để có thể thu thập thông tin về các khoản vay cho các DNNVV và các khoản vay tiêu dùng71. 
Trong điều kiện thị trường ngày càng nóng lên hiện nay, tồn tại một thực tế chưa được kiểm 
nghiệm một cách rõ ràng, đó là các khoản cho vay mới, đặc biệt là của NHNo&PTNT Việt 
Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội  (không loại trừ các khoản cho vay của Quỹ Tín dụng 
Nhân dân) đơn giản chỉ là các khoản cho vay tái cấp vốn (cho vay lại) đối với các khoản vay 
hiện tại. Thêm vào đó, việc vay từ nhiều nguồn (nhiều nơi) gần như cũng không thể kiểm 
tra, đánh giá được. Nếu một số lượng đáng kể những người vay từ nhiều nguồn nợ quá hạn 
không có khả năng trả nợ, hay thậm chí chỉ một cú sốc nhỏ đối với nền kinh tế địa phương 
cũng có thể gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh mục cho vay của tất cả các tổ chức 
cung cấp dịch vụ tài chính. Các tổ chức tài chính vi mô nhỏ hơn và có dự phòng rủi ro ít hơn 
sẽ bị ảnh hưởng nặng nhất.  

5. Các nguồn tài trợ 
 
Có một số cơ quan và nhà tài trợ đang hỗ trợ tài chính vi mô tại Việt Nam, nhưng phần lớn 
là tập trung hỗ trợ tín dụng nông thôn và phát triển DNNVV. Một số nhà tài trợ chính như 
Ngân hàng Phát triển Châu Á, Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức, Cơ 
quan Phát triển Quốc tế Pháp, Cơ quan hỗ trợ Úc, Quỹ Ford, Tổ chức Phát triển Quốc tế 
Canada và Cơ quan Hợp tác Phát triển Bỉ (DGDC)72. Việc thiếu một môi trường năng động 
dẫn đến chưa thật sự khuyến khích một lượng lớn các nhà tài trợ hỗ trợ tài chính cho các 
hoạt động tài chính vi mô của các tổ chức tài chính vi mô bán chính thức.  
 

                                         
70 IFC, Viet Nam Financial Sector Diagnostic, 2007. 
71 IFC, Viet Nam Financial Sector Diagnostic, 2007. 
72 For an overview of existing donor funding to the financial sector, see Financial Sector Assistance Projects in Viet Nam: 
Financial Sector Donor Working Group: “Active Projects as of November 2007”. 
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Các thành viên 
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Việt Nam 
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Chính phủ đã góp vốn cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài chính chính thức hỗ trợ phân 
đoạn thị trường những người nghèo nhất (BOP). Ngoài ra, các nhà tài trợ quốc tế cũng đã 
cung cấp một lượng vốn khá lớn cho lĩnh vực ngân hàng để cho vay khách hàng cá nhân và 
các DNNVV. Các Ngân hàng Thương mại Nhà nước và một số Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần đã tiếp cận được các hạn mức tín dụng này một cách trực tiếp thông qua các đơn vị 
chuyên môn của mình như Sở Giao dịch III (của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, đơn vị 
thực hiện chức năng trung gian về các khoản tín dụng của Ngân hàng Thế giới) hoặc thông 
qua một số dự án được hỗ trợ bởi các nhà tài trợ như Quỹ phát triển DNNVV được Liên 
minh Châu Âu tài trợ. Các đơn vị cho vay chính sách (Ngân hàng Chính sách Xã hội  và 
Ngân hàng Phát triển Việt Nam) tiếp cận được các nguồn vốn ngân sách, tín dụng ODA và 
qua CCF, tổ chức dẫn đầu về cho vay các Quỹ Tín dụng Nhân dân.  
 
Lý do cơ bản của việc chuyển nguồn tài trợ từ ngoài qua hệ thống ngân hàng chính thức là 
do Việt Nam thiếu nguồn vốn tín dụng dài hạn. Hạn mức tín dụng của các nhà tài trợ trực 
tiếp cho các phân đoạn thị trường nông thôn và/hoặc thị trường hành cho những người 
nghèo của Ngân hàng Phát triển Châu Á, Ngân hàng Thế giới, và AFD thông qua Bộ Tài 
chính và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (và của Tổ chức Hỗ trợ Kỹ thuật Đức qua Bộ Lao 
động – Thương binh – Xã hội) đến NHNo&PTNT Việt Nam đều yêu cầu tổ chức vay trong 
nước phải phục vụ phân đoạn thị trường những có thu nhập thấp. Ngược lại, nguồn tín 
dụng đủ sức cạnh tranh được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu thông qua Quỹ Phát triển 
DNNVV được xác định sẽ áp dụng cách tiếp cận cho vay theo nhu cầu. Tuy nhiên, câu hỏi 
được đặt ra là liệu những hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp để bổ sung cho các nguồn tín dụng 
có đủ sức thuyết phục các ngân hàng được nhận hỗ trợ tiếp tục cho vay các DNNVV và 
người nghèo nông thôn bằng nguồn vốn của chính họ hay không? Hơn nữa, dường như 
các nhà tài trợ lớn chưa có chiến lược cắt giảm cụ thể nào liên quan đến việc cung cấp các 
nguồn tín dụng và trong nhiều trường hợp các ngân hàng tiếp nhận vốn ít có nhu cầu cùng 
phân bổ nguồn vốn của họ và chia sẻ rủi ro đầu tư.  
 
Quỹ cho vay tài chính vi mô (MLF) thuộc Dự án Tài chính Nông thôn II của Ngân hàng Thế 
giới được thành lập năm 2002, phân bổ 28 triệu USD cho các tổ chức tài chính vi mô bao 
gồm các Ngân hàng Thương mại và các Ngân hàng Cổ phần, các Hợp tác xã tín dụng, các 
Quỹ Tín dụng Nhân dân và các Tổ chức phi Chính phủ cung cấp tín dụng được Ngân hàng 
Đầu tư và Phát triển công nhận là đơn vị thực hiện. Tuy nhiên, vào năm 2006, 95% các quỹ 
tín dụng được phân bổ theo cách khác thay vì qua Quỹ cho vay tài chính vi mô đã được 
chuyển qua NHNo&PTNT Việt Nam, và không Quỹ Tín dụng Nhân dân hay tổ chức tài chính 
vi mô nào được công nhận để tiếp cận nguồn vốn này hoặc tăng cường năng lực như 
chương trình đã vạch ra. Dự án Tài chính Nông thôn III được chấp thuận vào tháng 5/2008 
phân bổ 10 triệu USD (5 triệu USD từ IDA) để tăng cường khả năng tiếp cận tài chính vi mô 
cho thị trường người nghèo nông thôn, nhưng hệ thống điều hành thì không có gì thay đổi, 
nên câu hỏi liệu các Quỹ Tín dụng Nhân dân và các Tổ chức phi Chính phủ có thể tiếp cận 
các nguồn vốn trừ khi họ được cấp phép theo nội dung của Nghị định 28 và 165.  
 
Bên cạnh đó, quỹ First Initiative đã tài trợ thành lập một Quỹ Tín dụng Nhân dân trong năm 
2005 nhằm tăng cường sự liên kết của mạng lưới các Quỹ Tín dụng Nhân dân và cung cấp 
một hệ thống tài chính ổn định và hiệu quả cho người nghèo. Mục tiêu chính của dự án này 
là hỗ trợ phát triển một hiệp hội Quỹ Tín dụng Nhân dân với vai trò chính là tư vấn và hỗ trợ 
các Quỹ Tín dụng Nhân dân thành viên bằng việc cung cấp dịch vụ giúp các Quỹ Tín dụng 
Nhân dân có thể phục vụ khách hàng của họ. Tổng giá trị của dự án là 360,000 USD.73 
 
Tổ chức hỗ trợ phát triển Úc đã cung cấp 6 triệu USD cho dự án mở rộng tài chính vi mô 
của quỹ CEP. Trong đó, 4 triệu USD sẽ được dùng vào việc cho người nghèo vay. Phần 
còn lại được sử dụng cho hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực và nâng cao hệ thống quản lý. 
74 

                                         
73 For more information,  refer to http://www.firstinitiative.org/Projects/projectdisplay.cfm?iProjectID=390 
74 For more information, refer to http://www.ausaid.gov.au/projects/cep_microfinance.cfm 
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Quỹ Ford, quỹ Citi và SEEP đã hỗ trợ các hoạt động của các Nhóm/Tổ hoạt động tài chính 
vi mô. 
 
Cuối cùng, Chính phủ Bỉ cũng đã và đang hỗ trợ chương trình ACCESS, được Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai từ năm 1997, qua 3 giai đoạn thành công của chương trình 
với tổng trị giá khoảng 10 triệu Euro. Một nghiên cứu khả thi được thực hiện gần đây để xác 
định tương lai của quỹ cho vay quay vòng được thành lập và triển khai trong khuôn khổ dự 
án và tương lai của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trên thị trường tài chính vi mô ngày càng 
được mở rộng. Nghiên cứu này được xem như một phần trong chiến lược giảm dần tài trợ 
của nhà tài trợ tài chính vi mô song phương lâu đời nhất Việt Nam.  

6. Đánh giá tác động và mức độ nghèo  
 
Các tổ chức tài chính vi mô lớn nhất (quỹ CEP và TYM) đã tiến hành một số nghiên cứu tác 
động để đánh giá liệu các dịch vụ tài chính vi mô có giảm nghèo cho khách hàng của họ hay 
không và đánh giá cần phải điều chỉnh những nội dung gì đối với các hoạt động và thiết kế 
sản phẩm nhằm nâng cao tác động.75    
 
Quỹ CEP đã hoàn thành một nghiên cứu vào tháng 2/2006, trong đó sử dụng 2 phương 
pháp đánh giá. Phương pháp thứ nhất tìm hiểu theo chiểu dọc về tình trạng hoạt động tốt 
của khách hàng, ba điểm khác biệt trong cùng một thời điểm. Phương pháp này cho phép 
họ hiểu được cách thức thay đổi theo thời gian của khách hàng là hộ gia đình trong mối liên 
hệ với loại sản phẩm cho vay. Phương pháp thứ hai là đánh giá chéo và xem xét tài chính vi 
mô đã cho những kết quả thế nào trong việc thay đổi các mức nghèo và mức độ “mạnh 
khỏe” phụ thuộc vào các chu kỳ quay vòng vốn của khoản vay. 
 
CEP đã phân tích 11 chỉ số khác nhau liên quan đến các mức độ nghèo của các hộ gia đình 
như thu nhập, các chỉ số phụ thuộc, điều kiện nhà ở và an toàn thực phẩm. Công cụ điều tra 
cũng đã đánh giá các chỉ số liên quan đến giáo dục cho trẻ em, địa vị của phụ nữ, những 
nét tương đồng và khác biệt với chương trình tài chính vi mô của quỹ CEP. Nói cách khác, 
họ đánh giá các nguyên nhân làm cho chương trình bị sụt giảm. Những công cụ chính được 
sử dụng là điều tra định lượng và một nghiên cứu sự sụt giảm.  
 
Bảng 22. Một ví dụ về các chỉ số đánh giá tác động và một số phát hiện chủ yếu, 2005. 76 

 
Đánh giá về nghèo 
Một số tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam sử dụng các phương pháp đánh giá mức độ 
nghèo để xác định các dịch vụ tài chính vi mô cho các khách hàng nghèo. Quỹ Tín dụng và 
Tiết kiệm Đông Triều, một thành viên của mạng lưới M7 sử dụng kết hợp chỉ số nhà ở và 
chỉ số giàu có của CashPoor. Chỉ số nhà ở tập trung vào (a) kích thước của nhà ở, (b) vật 
liệu được sử dụng để xây tường, (c) vật liệu để lợp mái, và (d) nguồn nước sinh hoạt. Chỉ 
số giàu có quan tâm đến những tài sản khác nhau do hộ gia đình sở hữu, như (a) máy móc 

                                         
75 For information on two impact assessment, refer to Section VIII. Further Information. 
76 Information for this section is derived from CEP’s Impact Assessment of the Microfinance Institution, Ho Chi Minh City, 
February 2006. 

Chỉ số Thay đổi 
Thu 
nhập hộ 
gia đình 
 

Khách hàng hộ gia đình đã có sự gia tăng thu nhập đáng kể từ khi họ gia nhập chương 
trình của quỹ CEP. Mức thu nhập bình quân cho hộ gia đình giữa các khách hàng theo 
tuần sau 43 tháng của quỹ CEP tăng từ 0.70 USD/ngày lên 1.53 USD/ngày vào thời 
điểm tháng 12/2005. Đối với các khách hàng theo ngày, mức thư nhập bình quân tăng 
từ 0.94 USD/ngày lên 2.01 USD/ngày cũng trong tháng 12/2005, và thu nhập bình quân 
của các khách hàng hộ gia đình theo tháng tăng từ  0.98 USD/ngày lên 1.74 USD/ngày 
trong cùng thời điểm.   
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và thiết bị sản xuất, (b) số lượng và chất lượng gia súc, gia cầm, (c) loại đồ đạc gia dụng và 
(d) loại phương tiện đi lại. Thường thì tổ chức này lựa chọn 50% nhóm hộ nghèo từ dưới 
lên của mỗi chỉ số được đánh giá, sau đó mở rộng đến các hộ gia đình nghèo ở mức vừa.77   
 
Quỹ CEP sử dụng một hệ thống điểm tính toán chỉ số nghèo để xác định danh mục khách 
hàng theo mức độ nghèo. Chỉ số nghèo được phân chia thành các mức nghèo vừa phải, 
nghèo và rất nghèo. Các điểm được chọn dựa trên các tiêu chí (a) tỉ lệ phụ thuộc, (b) thu 
nhập hộ gia đình bình quân, (c) tài sản của hộ gia đình, và (d) chỉ số nhà ở. Quỹ CEP tập 
trung vào nhóm khách hàng nghèo và nghèo nhất, và trong kế hoạch kinh 2007-2010 quỹ 
này đã xem tác động khách hàng như là một chỉ số của thành công, đặc biệt là trong việc 
giảm số khách hàng trong nhóm “rất nghèo” sau hai chu kỳ vay vốn.78  

7. Thách thức và cơ hội 
 
Mặc dù có nhiều tiến triển về quy định và hành lang pháp lý, là những điều kiện có thể mở 
đường cho sự ra đời của các tổ chức tài chính vi mô được cấp phép thì lĩnh vực này vẫn 
tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức trong cơ cấu tổ chức và hoạt động. Những thách 
thức này sẽ giới hạn quy mô và phạm vi hoạt động của lĩnh vực tài chính vi mô trong ngắn 
và trung hạn. Một số thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt bao gồm:  
 
• Việc  thiếu khuôn khổ pháp lý phù hợp cho tín dụng vi mô đã cản trở và chia cắt thị 

trường trong nhiều năm, do tài chính vi mô với tư cách là một quá trình kinh doanh dịch 
vụ tài chính bền vững tập trung vào phân đoạn thị trường những người nghèo nhất chưa 
được thành lập tốt tại Việt Nam. Xu thế trong Chính phủ nói chung vẫn coi tài chính vi 
mô là một công cụ xã hội để chống lại đói nghèo, và tín dụng vi mô là một công cụ 
cho vay chính sách cần được bao cấp. Nói cách khác, một số bên tham gia đồng ý 
rằng các tổ chức tài chính vi mô bền vững phải được tăng trưởng tài chính và mở 
rộng quy mô trên cơ sở tăng doanh thu của họ chứ không phải là từ các quỹ bên 
ngoài, và cần được ghi nhận như một lĩnh vực phụ trợ quan trọng của hệ thống tài 
chính dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Bất đồng về quan điểm chính trị 
vốn có sẽ tiếp tục hạn chế sự phát triển của lĩnh vực tài chính vi mô phát huy hết 
tiềm năng. Chính sách theo đuổi mục tiêu “Hiệu quả gấp đôi” (tiếp cận thực sự phân 
đoạn thị trường những người rất nghèo và ổn định về mặt tài chính) là rất cần thiết để 
đưa ra lộ trình phát triển cho lĩnh vực tài chính vi mô, một điều khích lệ là một dự án của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang quan tâm đến bước quan trọng này, vốn đang 
ngày được củng cố nhờ giáo dục cộng đồng những ví dụ điển hình về tài chính vi mô.  

 
• Trong hoàn cảnh này, một sự chuyển đổi êm đẹp của các tổ chức quần chúng từ vai trò 

một nhà cung cấp tài chính vi mô sang vai trò mới là người hướng dẫn là rất cấp bách. 
Trong nhiều năm, các tổ chức quần chúng được quản lý, giám sát và thực hiện các 
chương trình tài chính vi mô cung cấp những dịch vụ quan trọng cho các thành viên 
cũng như tạo việc làm và tài trợ cho mạng lưới thành viên của các tổ chức này trên toàn 
quốc. Các tổ chức quần chúng vẫn là một phần quan trọng trong cơ cấu xã hội của Việt 
Nam, được định vị để thu hút và liên kết những thành viên nghèo với các nhà cung cấp 
dịch vụ tài chính bền vững cũng như cung cấp các dịch vụ phi tài chính, nhưng với một 
danh mục việc làm dàn trải và sự phụ thuộc chính trị không cho thấy những lợi thế về 
vai trò cạnh tranh và đặc biệt là vai trò chuyên môn môn của các nhà cung cấp tài chính 
vi mô. Ngoài quan điểm chính trị đồng ý về việc thiết lập vai trò mới và ít liên quan của 
các tổ chức quần chúng sẽ, thì còn cần thiết phải xác định các giải pháp thay thế guồn 
vốn cho hoạt động của các tổ chức quần chúng. Một điều đáng mừng là Hội Liên hiệp 

                                         
77 Nhu An, Tran.  “Efficiency, Financial Performance and the Role of Public Policy – a Survey of Conditions for Financial Self 
Sufficiency of MFIs.  Survey II: Dong Trieu Credit and Savings.”  December 2004. 
78 CEP Business Plan 2007-2010.   
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Phụ nữ Việt Nam đã có sự hỗ trợ kỹ thuật để xem xét các lựa chọn của hội và phát triển 
một chiến lược đúng đánh cho vai trò tương lai của hội.  

 
• Hậu quả của sự thiếu hiểu biết về tài chính vi mô và sự không thống nhất trong ý thức 

hệ hiện nay, là không có sự phân cấp trong việc cung cấp tài chính vi mô ở Việt Nam. 
Sự tồn tại của Ngân hàng Chính sách Xã hội  cho vay với lãi suất thấp không dựa trên 
cơ sở bền vững tài chính, được miễn thuế và có sự bảo đảm của Chính phủ, vai trò 
giám sát của các tổ chức quần chúng và sự chậm bãi bỏ các quy định về lãi suất đã giới 
hạn hoàn toàn sự phát triển của một lĩnh vực tài chính vi mô phát triển mạnh mẽ và ổn 
định. Vì thiếu sự phân cấp rõ ràng, các nhà cung cấp dịch vụ tài chính vi mô hiện có và 
tiềm năng sẽ cảm thấy không muốn tiếp tục hoạt động và khó cạnh tranh được trong thị 
trường tài chính vi mô Việt Nam, cuối cùng là hạn chế sự tiếp cận các dịch vụ tài chính 
cần thiết và phù hợp của những người nghèo và người có thu nhập thấp.  

 
• Nghị định ‘28/165’ đã mở ra một cơ hội lớn, nhưng văn bản này có nhiều hạn chế nên 

chưa thể tạo ra một sự thay đổi lớn trong lĩnh vực này hay mở đường cho những tổ 
chức mới muốn gia nhập. Hiện nay, người ta cho rằng sẽ có ít nhất hai tổ chức tài chính 
vi mô sẽ chuyển đổi, nhưng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa đưa ra những hướng 
dẫn cấp phép, hiện đã rất cấp bách khi mà hạn cuối áp dụng là ngày 10/12/2008 vẫn 
không thay đổi. Việc các Nghị định quy định sở hữu tối thiểu của các tổ chức nước ngoài 
có thể làm nản lòng một số nhà đầu tư.  

 
• Phần lớn các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam có cơ cấu sở hữu, quản trị điều hành 

cũng như hoạt động đều yếu và thiếu sự bền vững về tài chính do cơ sở khách hàng 
hạn chế. Điều này ảnh hưởng đến khả năng của họ trong việc phát triển và cung cấp 
các sản phẩm tài chính đa dạng để đáp ứng nhu cầu thị trường, tác hại xấu đến cơ hội 
thành công trong việc cấp phép hoạt động cho một tổ chức tài chính vi mô.  

 
• Dù các tổ chức tài chính vi mô có nhu cầu lớn về đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và các dịch vụ 

phát triển kinh doanh khác, thị trường nội địa của các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo và 
hỗ trợ kỹ thuật cho lĩnh vực tài chính vi mô là rất hạn chế và cần được giải quyết bởi các 
dịch vụ phát triển kinh doanh mang tính ổn định về mặt thương mại của khu vực tư 
nhân.   

 
• Việc cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô bị chia cắt; mối quan hệ hợp tác  giữa nhiều 

bên tham gia vẫn còn rất nhiều hạn chế ở tất cả các cấp của hệ thống tài chính Việt Nam. 
NHNo&PTNT Việt Nam Việt Nam là một thành viên của Hiệp hội Ngân hàng, là cơ quan 
cầu nối giữa các ngân hàng thương mại với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong khi 
Quỹ tín dụng Nhân dân Trung ương và Ngân hàng Chính sách Xã hội  không phải là 
thành viên của Hiệp hội này. Các Quỹ Tín dụng Nhân dân cũng đã thành lập Hiệp hội 
riêng, trong đó các tổ chức tài chính vi mô không phải là thành viên của Hiệp hội này. Một 
số tổ chức tài chính vi mô bán chính thức không bao gồm Ngân hàng Chính sách Xã hội  
đã sáng lập ra Nhóm hoạt động về tài chính vi mô (MFWG), trong đó đáng ngạc nhiên là 
không có sự tham gia của các tổ chức quần chúng. Hiện cũng tồn tại một số kênh hợp tác 
phi chính thức, nhưng có mối liên hệ trực tiếp và điều phối – dù còn rất nhỏ - giữa các 
nhà cung cấp dịch vụ bán chính thức và chính thức, những tổ chức có cùng phân đoạn 
thị trường, do đó có một sự thống nhất sơ khai về những khái niệm kinh doanh cơ bản, 
các chỉ số thành công/giám sát được chuẩn hóa, các tiêu chuẩn kế toán hay chia sẻ 
thông tin thị trường để tăng cường sự minh bạch và phát triển của lĩnh vực tài chính vi 
mô. Với yêu cầu cấp thiết về chính sách quốc gia cho tài chính vi mô của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam, một điều cấp bách là cần tăng cường giao tiếp, sự đồng thuận và 
có các Thỏa thuận để làm sao có thể tham vấn, đào tạo hiệu quả nhất và thông tin một 
cách minh bạch cho các nhà ban hành chính sách về các thuận lợi và hạn chế của 
ngành.   
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• Để mang lại sự thành công cho quá trình này, một điều không kém phần quan trọng là 
các tổ chức tài trợ trong và ngoài nước cần đóng một vai trò phù hợp hơn tương tự vai 
trò của những Quỹ hỗ trợ phát triển thông lệ chuẩn về tài chính vi mô trên một thị 
trường có đông các nhà cung cấp nhưng bị chia cắt. Việt Nam là một thị trường hấp 
dẫn các nhà tài trợ và nhà đầu tư, nhưng thiếu sự điều phối, gắn kết và tham gia của 
những các hình mẫu thành công tiêu biểu và điều này đã ảnh hưởng đến sự phát triển 
bền vững. Thay vì bóp méo nguyên tắc thị trường và không khai thác các nguồn vốn tư 
nhân bằng cách thiết lập kênh chuyển các quỹ có chi phí thấp thông qua các ngân hàng 
và các tổ chức cho vay chính sách để đáp ứng các mục tiêu xã hội, các nhà tài trợ cần 
xúc tiến phát triển một lĩnh vực tài chính lành mạnh, bền vững theo định hướng thị 
trường, trong khi dung hòa những tác động xã hội giữa các phân đoạn thị trường những 
người nghèo nhất trong dân số Việt Nam qua các kênh khác ví dụ như các tổ chức 
quần chúng.  

 
Dù còn nhiều thách thức, trong những năm qua, lĩnh vực tài chính vi mô đã có sự phát triển 
đáng ghi nhận theo chiều hướng tích cực, đã tạo ra nhiều cơ hội để phát triển và mở rộng 
hơn nữa:  
 
• Sự ra đời của Nghị định 28 và 165 đã cho phép thành lập ít nhất 2 tổ chức tài chính vi 

mô chính thức tại Việt Nam. Quỹ CEP và TYM là những ví dụ để các tổ chức tài chính vi 
mô học tập và phát huy.  

 
• Đặc biệt hơn, một số tổ chức tài chính vi mô nhỏ hơn sẽ tập trung vào tăng trưởng, 

chuyên nghiệp hơn và nâng cao năng lực tổ chức trước khi đăng ký trở thành tổ chức 
được cấp phép, và các Nghị định hiện đang hỗ trợ cho những nỗ lực này. Một số tổ 
chức tài chính vi mô hiện đang đăng ký thành lập dưới dạng Quỹ xã hội và lập kế hoạch 
chuyển đổi thành tổ chức tài chính vi mô chính thức được cấp phép theo Nghị định 28 
và 165 trong tương lai, khi mà họ đáp ứng đủ các yêu cầu. Các tổ chức này bao gồm 5 
trong số các thành viên của mạng lưới M7 đang là quỹ xã hội và SC US Thanh Hóa 
cũng đang được chuyển đổi thành một Quỹ xã hội. Trong quá trình này, những quỹ mới 
này vẫn  tiếp tục cần sự tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật từ bên ngoài.   

 
• Các tổ chức tài chính vi mô được cấp phép với một cơ cấu pháp lý chính thức, hệ thống 

quản lý và cơ cấu sở hữu rõ ràng sẽ có nhiều cơ hội để vay từ các nguồn trong và ngoài 
nước. Nhiều nhà đầu tư tài chính vi mô đang bắt đầu quân tâm đến thị trường Việt Nam 
và có một số nỗ lực như Sự kiện Kết nối nhà đầu tư tài chính toàn cầu tháng 8/2008, cơ 
hội quý giá để tạo lập các mối quan hệ và liên kết.   

 
• Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính chính thức và các tổ chức tài chính vi mô cho biết họ 

sẵn sàng cải tiến, phát triển và thử nghiệm những sản phẩm mới. Vẫn còn đó một 
khoảng trống tài chính trên thị trường, đặc biệt là sự “khoảng trống ở phân đoạn giữa” 
về nhu cầu của các hộ gia đình có thu nhập thấp nhưng không nghèo và các doanh 
nghiệp nhỏ hiện chưa được đáp ứng. Giá cả hiện tại đã tăng và lãi suất bị đẩy lên trong 
lĩnh vực tài chính có thể tăng nhu cầu tài chính vi mô khi mà mọi người, đặc biệt là tại 
các khu vực thành thị, cần các dịch vụ tài chính với hy vọng vượt qua được giai đoạn 
khó khăn. Sự hiểu biết kỹ thuật để các tổ chức tài chính vi mô tập trung vào phục vụ 
những người nghèo nhất, thiết kế, phát triển và thử nghiệm những sản phẩm phù hợp 
với nhu cầu của cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam là một cơ hội khác để phát triển 
một phân đoạn thị trường với sự cạnh tranh hạn chế.   

 
• Những thảo luận gần đây giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, AFD và CGAP đưa ra 

những kế hoạch có thể đang được thực hiện để phác thảo một chính sách và chiến lược 
tài chính vi mô tầm quốc gia, tạo cơ hội lớn cho các bên tham gia thị trường tài chính vi 
mô của Việt Nam và chỉ ra triển vọng từ sự phân hóa chính trị cố hữu giữa giảm nghèo 
trên cơ sở từ thiện và định hướng lợi nhuận hiện đang kìm hãm sự phát triển của lĩnh 
vực tài chính vi mô Việt Nam, tạo sự đồng thuận mới cho quan điểm mục tiêu “Hiệu quả 
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gấp đôi” trong việc tiếp cận dịch vụ tài chính bền vững của tất cả đối tượng nghèo phù 
hợp với những trường hợp tiêu biểu về tài chính vi mô trên toàn cầu.   

 
Cùng với sự thành công về cải cách hành lang pháp lý, thị trường tài chính vi mô đông 
đúc nhưng lộn xộn tại Việt Nam – với nguyên tắc thị trường vẫn đang bị bóp méo bởi cơ 
chế cho vay bao cấp – vẫn dành một phân đoạn thị trường nhỏ cho các nhà cung cấp vì 
các bất lợi về lịch sử hoặc cơ cấu do tập trung yếu, phạm vi hoạt động rải rác và kỹ 
năng, ttrình độ có hạn. Để việc tiếp cận lĩnh vực tài chính vi mô phát triển tại Việt Nam, 
các nhà cung cấp dịch vụ có nhu cầu đẩy mạnh, thích ứng, điều chỉnh và cải tiến các sản 
phẩm của họ và các hệ thống phân phối đảm bảo phù hợp với nhu cầu thị trường. Sự chênh 
lệch hiện khá cao và ngày càng cao hơn, sự khép kín, sự hợp nhất và sáp nhập sẽ kỳ vọng 
các tổ chức tài chính vi mô tiềm năng thành công đánh giá và xác định được bản thân trong 
lĩnh vực đầy triển vọng này.   
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